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DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA KINH HUYEÀN NGHÓA 

QUYEÅN 1 
(HAÏ) 

I. SÖ LAÕNH HOÄI KHAÙC NHAU 
Hoûi: Phaät coù giaùo phaùp döïa vaøo boán Taát-ñaøn nhöng nay giaûi thích naêm 
nghóa thì cuøng vôùi boán Taát-ñaøn kia coù theå phuø hôïp khoâng? 
Ñaùp: Nghóa naøy nay seõ noùi. Tröôùc heát ñoái vôùi naêm chöông vaø keá ñoù 
giaûi thích boán Taát-ñaøn: Theá-giôùi-taát-ñaøn laø ñoái vôùi vieäc giaûi thích 
danh, danh bao quaùt laáy moät boä theá giôùi ñöùng ñaáu ñoái vôùi ba thöù kia. 
Ñeä-nhaát-nghóa-taát-ñaøn laø ñoái vôùi theå ñöôïc phaân minh raát roõ raøng. Vò- 
nhaân-taát-ñaøn ñoái vôùi toâng, toâng luaän veà nhaân quaû. Neân Vò -nhaân-taát-ñaøn 
ñoàng vôùi nghóa sanh thieän. Ñoái-trò-taát-ñaøn ñoái vôùi duïng vaø duïng phaù tröø 
nghi ngôø, neân ñoàng vôùi söï trò beänh. Phaân bieät Taát-ñaøn töùc ñoái vôùi töôùng 
giaùo vaø töôùng giaùo nhö sau seõ noùi. 

Hoûi: Taïi sao khoâng coù thöù töï? 
Ñaùp: Taát-ñaøn laø trí tueä cuûa Phaät ñoái vôùi ngöôøi caên cô lôïi ñoän 
duyeân vaøo maø thaønh boán loaïi. Ngöôøi lôïi caên nghe veà Theá-giôùi-taát-ñaøn 
thì hieåu roõ Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn. Ñaây laø ñoái vôùi giaûi thích danh, bieän 
roõ theå töùc lieàn ñuû. Neáu ngöôøi ñoän caên chöa ngoä thì phaûi caàn Vò nhaân 
Taát-ñaøn, sanh thieän, Ñoái-trò-taát-ñaøn phaù aùc môùi hoäi nhaäp ñöôïc Ñeä-nhaát- 
nghóa Taát-ñaøn töùc laø ñaày ñuû caû boán thöù Taát-ñaøn. YÙ cuûa naêm nghóa quan 
troïng kieâm luoân caû ngöôøi ñoän caên lôïi caên coøn phaùp cuûa Taát-ñaøn chæ 
chuyeân hoùa ñoä ngöôøi ñoän caên. Do vaäy ñoái vôùi nghóa naøy thì ñoàng maø 
thöù töï thì khaùc. 
Hoûi: Luaän chuyeân giaûi thích veà Ñaïi Phaåm maø khoâng ñeà caäp veà Phaùp 
Hoa thì sao coù theå chæ ra phaùp Taát-ñaøn naøy thoâng suoát caû naêm 
nghóa? Trung Luaän neâu ra thoâng suoát caùc kinh, vaäy yù gì laïi khoâng 
duøng? 
Ñaùp: Thích Luaän noùi “Boán Taát-ñaøn nhieáp thu taùm vaïn phaùp moân, möôøi 
hai boä kinh thì taïi sao Phaùp Hoa laïi khoâng döïa vaøo! Trung Luaän thoâng 
suoát neâu ra lyù, neân phaûi duøng. Hoaëc ñaày ñuû daãn luaän roäng raõi maø 
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chöa coù söï kheùo leùo. Nay chæ veà töïa ñeà cuûa Luaän maø neâu ra naêm chöông: 
Chöõ Trung laø neâu ra theå, chöõ Quaùn laø noùi leân Toâng vaø chöõ Luaän laø neâu 
ra Duïng. Kinh Anh Laïc noùi “Phaù phaùp phöông tieän vaø laäp phaùp phöông 
tieän laø vì phöông tieän laøm lôïi ích cho chuùng sanh”. Luaän coù xeùt kyõ, phaù 
chaáp ñeå laäp neân Tam baûo, Töù ñeá ñaït ñöôïc boán quaû Sa moân cho neân bieát 
chöõ Luaän laø trình baøy duïng. Lyù cuûa Trung Quaùn khoâng theå nghó baøn laø 
trình baøy nghóa Dieäu. Quaùn caûnh laø quyeàn thöïc laø trình baøy Phaùp. Quaùn 
trí laø nhaân quaû töùc trình baøy nghóa Lieân Hoa. Quaùn caùc nghóa ñaõ dieãn 
giaûi töùc laø kinh. Ba chöõ cuûa Luaän (Trung Quaùn Luaän) hôïp vôùi boán Taát- 
ñaøn, duøng ñoù ñoái vôùi naêm nghóa thì yù thoâng suoát trình baøy roõ raøng neâu 
ra yù hieån baøy. Neáu duøng Luaän ñeå trình baøy kinh khaùc thì choïn laáy caâu 
keä ñaàu, trình baøy veà Tam Taïng giaùo, caâu keá neâu ra Thoâng giaùo, caâu keá 
ñoù neâu ra Bieät giaùo, caâu keá tieáp nöõa neâu ra Vieân giaùo. Phaùp Hoa chính 
laø choã neâu ra cuûa caâu thöù tö. Haù coù theå ngaên caûn hai boä Luaän trình baøy 
naêm chöông naøy vaø naêm chöông thoâng suoát trình baøy caùc Kinh Luaän! 
Tieáp theo, giaûi thích boán Taát-ñaøn phaân laøm möôøi muïc: 1. Giaûi thích 
teân; 2. Bieän roõ töôùng; 3. Giaûi thích söï thaønh töïu; 4. Ñoái vôùi Töù ñeá; 
5. Khôûi quaùn giaùo; 6. Noùi vaø im laëng;7. Duøng vaø khoâng duøng; 8.Quyeàn 
vaø Thaät; 9. Khai vaø hieån; 10.Thoâng kinh. 
Thöù nhaát: Giaûi thích danh: Taát-ñaøn laø tieáng AÁn Ñoä. Coù moät thuyeát noùi: 
Trung Hoa khoâng coù dòch ra nghóa. Nhö Tu-ña-la bao haøm nhieàu 
caùch phieân aâm. Laïi coù moät thuyeát noùi: Trung Hoa dòch laø “Toâng - Thaønh 
maëc aán Thaät thaønh töïu cöùu caùnh” v.v… maø chaúng bieát thuyeát naøo ñuùng! 
Trong phaåm Trì Ñòa Boà-taùt Taát-ñaøn noùi: Taát caû haønh ñeàu voâ thöôøng, 
caùc haønh ñeàu laø khoå, caùc phaùp ñeàu voâ ngaõ, Nieát-baøn laø tòch dieät” ñoù goïi 
laø boán Öu-ñaøn-na. Chöõ naøy, Trung Hoa dòch laø AÁn cuõng coù theå dòch laø 
Toâng. AÁn laø baäc thang coá ñònh khoâng theå dôøi ñoåi. Phaät vaø Boà-taùt ñaày 
ñuû phaùp naøy laïi duøng ñoù ñeå truyeàn giaùo. Ñaây laø döïa theo giaùo giaûi thích 
nghóa AÁn. Nhö Boà-taùt Theá Trí ôû trong kinh noùi: Caùc phaùp Coù, Khoâng vaø 
khoâng hai ñeàu laø baäc thang coá ñònh maø caùc ñaáng Maâu Ni tòch maëc traûi 
qua caùc kieáp quaù khöù, ñaõ duøng caùc phaùp naøy ñeå trao truyeàn, laàn löôït 
truyeàn tieáp cho nhau. Ñaây laø duøng haønh ñeå giaûi thích AÁn. Kinh neâu ra 
vieäc caùc Boà-taùt töø döôùi ñaát voït leân cho ñeán neâu ra vieäc hy höõu Ñeä nhaát 
toái thöôïng. Chuùng cuøng quy ngöôõng baäc ôû theá gian khoâng coù. Ñaây laø 
giaûi thích nghóa Toâng. Caùc vaên nghóa roõ raøng ñeå giaûi thích Öu-ñaøn-na. 
Caùc luaän sö ñaâu theå ñöôïc duøng Toâng AÁn maø dòch nghóa boán thöù Taát- 
ñaøn? Nhö dòch ñaây ñaõ laàm, thì caùc dòch nghóa khaùc cuõng chaúng theå naøo 
tin. Thieàn sö Nam Nhaïc thì ví nhö Ñaïi Nieát-baøn, aâm Phaïm vaø Haùn ñeàu 
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goïi chung. Taát laø tieáng Trung quoác coøn Ñaøn laø tieáng Phaïm. Taát laø bieán 
coøn Ñaøn ñöôïc phieân dòch laø thí (boá thí). Phaät duøng boán phaùp naøy boá thí 
khaép caùc chuùng sanh cho neân noùi Taát-ñaøn. 
Thöù hai laø bieän roõ töôùng: Theá giôùi gioáng nhö caùi xe, do baùnh xe, vaønh 
xe, nan xe, truïc xe hoøa hôïp maø coù xe rieâng bieät. Naêm chuùng hoøa hôïp 
neân coù ngöôøi vaø khoâng coù ngöôøi rieâng bieät. Neáu khoâng coù ngöôøi, maø 
Phaät luoân laø ngöôøi noùi chaân thaät thì, taïi sao noùi “Ta thaáy chuùng sanh 
trong saùu ñöôøng”. Neân bieát, coù ngöôøi laø coù theá giôùi chöù chaúng phaûi Ñeä- 
nhaát-nghóa. Ñeä-nhaát-nghóa coù theå laø thaät thì caùc ñieàu khaùc khoâng phaûi 
thaät? 
Ñaùp: Moãi thöù ñeàu bình ñaúng nhö nhö phaùp taùnh. Vì theá giôùi voán khoâng 
vì Ñeä-nhaát-nghóa voán coù. Ngöôøi bình ñaúng Ñeä-nhaát-nghóa voán khoâng, 
cho neân theá giôùi voán coù. Coù laø ñoái vôùi naêm aám, möôøi hai nhaäp, möôøi 
taùm giôùi. Taát caû danh töôùng ñeàu caùch trôû rieâng bieät. Danh laø theá giôùi. 
Ngöôøi ngoaïi ñaïo meâ môø veà theá giôùi naøy neân khoâng ñaït ñöôïc phaùp 
töôùng, hoaëc tính toaùn cho raèng khoâng coù nhaân duyeân maø coù theá giôùi 
hoaëc tính toaùn veà nhaân duyeân sai traùi maø coù theá giôùi. Baäc Ñaïi Thaùnh 
tuøy thuaän vaøo choã ham thích nghe cuûa chuùng sanh neân phaân bieät maø noùi: 
Chính nhaân duyeân sinh ra phaùp theá giôùi khieán hoï ñaït ñöôïc caùi nhìn 
ñuùng ñaén veà theá gian. Ñoù goïi laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Vò nhaân Taát-ñaøn 
töùc laø baäc Ñaïi Thaùnh quaùn xeùt taâm ngöôøi maø noùi phaùp cho hoï nghe. 
Taâm ngöôøi moãi moãi ñeàu khoâng gioáng nhau, neân trong cuøng moät söï 
vieäc hoaëc coù ngöôøi laéng nghe, hoaëc khoâng laéng nghe mình noùi. Nhö do 
nhieãm nghieäp laãn loän maø coù theá gian vôùi nhieàu hình thöùc sanh soáng. 
Do coù nhieàu xuùc laãn loän maø coù nhieàu caûm thoï taïp nham. Laïi coù kinh 
Phaù Quaàn Na noùi “khoâng coù ngöôøi xuùc chaïm maø khoâng coù ngöôøi caûm 
thoï”. Vì nghi ñôøi sau cuûa loaïi ngöôøi maø khoâng tin toäi, phöôùc rôi vaøo 
Ñoaïn vaø Thöôøng kieán cho neân môùi taïo ra hoïc thuyeát naøy. Nhaân ñaây, yù 
ngoaøi vieäc phaù chaáp cho hoï, chính laø laøm cho sanh khôûi nieàm tin, taêng 
tröôûng thieän caên maø thöïc haønh thieän phaùp cuûa hoï. Do vaäy neân goïi moãi 
thöù laø Vò-nhaân-Taát-ñaøn. Ñoái-trò-Taát-ñaøn laø coù phaùp ñoái trò töùc coù thaät 
taùnh thì khoâng coù ñoái trò. Neáu tham duïc nhieàu thì daïy quaùn baát tònh, neáu 
ngöôøi saân haän nhieàu thì daïy tu taâm töø bi. Neáu ngu si nhieàu thì daïy quaùn 
nhaân duyeân. Do chöõa trò beänh aùc xaáu maø noùi thuoác phaùp naøy cho khaép 
chuùng sanh neân goïi laø töôùng Ñoái-trò-Taát-ñaøn. Ñeä-nhaát-nghóa-Taát-ñaøn 
goàm coù hai loaïi: Khoâng theå noùi vaø coù theå noùi. Khoâng theå noùi (baát khaû 
thuyeát) töùc laø phaùp chôn thaät cuûa chö Phaät A-la-haùn vaø Bích chi Phaät ñaõ 
chöùng ñaéc. Daãn keä noùi raèng “Ngoân, luaän heát roài, Taâm haønh cuõng   döùt, 
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khoâng sanh khoâng dieät phaùp nhö Nieát-baøn. Noùi caùc Haønh xöù goïi laø theá 
giôùi. Noùi haønh “khoâng” laø Ñeä-nhaát-nghóa”. Coù theå noùi töùc laø noùi taát caû 
phaùp thaät, khoâng thaät, cuõng thaät cuõng khoâng thaät, chaúng phaûi thaät chaúng 
phaûi khoâng thaät goïi laø Thaät töôùng cuûa caùc phaùp, moãi moãi loaïi nhö vaäy, 
ñöùc Phaät ñeàu noùi roõ ôû trong kinh ñeàu goïi laø Ñeä-nhaát-nghóa-Taát-ñaøn. Ñaây 
cuõng laø yù cuûa moät luaän sö noùi roõ boán moân ñi vaøo söï thaät. Trung Luaän noùi 
“Laøm ngöôøi höôùng ñaïo maø noùi boán caâu. Nhö ngöïa chaïy nhanh nhìn thaáy 
boùng roi lieàn ñi vaøo ñuùng ñöôøng. Neáu ngöôøi nghe boán caâu maø taâm sanh 
chaáp tröôùc thì ñeàu laø hyù luaän ñaâu theå ñöôïc goïi laø Ñeä-nhaát-nghóa! 
Rieâng Toâi (Trí Giaû) laøm möôøi laêm giaûi thích veà töôùng Taát-ñaøn 
khieán cho deã hieåu: Tuøy thuaän noùi söï vaø lyù khieán ngöôøi nghe hôïp yù vui 
thích töùc laø Theá-giôùi-Taát-ñaøn. Caùc thieän taâm voán coù ñöôïc sanh laø Vò- 
nhôn-Taát-ñaøn. Caùc aùc taâm môùi naûy sanh bò tröø dieät laø Ñoái-trò-Taát-ñaøn. 
Ñöôïc ngoä nhaäp Thaùnh ñaïo thì goïi laø Ñeä-nhaát-nghóa. Cuøng noùi phaùp 
giaû vaø thaät goïi laø Theá-giôùi-Taát-ñaøn. Vì luaän veà vaønh xe, baùnh xe, nan 
xe, truïc xe neân coù xe, vì luaän veà naêm aám hoøa hôïp neân coù con ngöôøi. 
Rieâng noùi veà con ngöôøi giaû hôïp goïi laø Vò-nhôn-Taát-ñaøn, luaän hoaëc noùi 
coù ngöôøi hoaëc khoâng coù ngöôøi. Chæ noùi thaät phaùp töùc laø Ñoái-trò-Taát-ñaøn. 
Luaän veà Ñoái-trò-Taát-ñaøn töùc laø thaät taùnh. Khoâng coù hai, chaúng phaûi thaät 
cuõng chaúng phaûi giaû töùc laø Ñeä-nhaát-nghóa, töùc luaän veà ngoân ngöõ ñaïo 
ñoaïn taâm haønh xöù dieät v.v… Nhaân duyeân hoøa hôïp thì coù ngöôøi thieän, 
ngöôøi aùc khaùc nhau goïi laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Duyeân thieän hoøa hôïp coù 
ngöôøi thieän laø Vò-nhôn-Taát-ñaøn. Duyeân aùc hoøa hôïp maø coù ngöôøi aùc laø 
Ñoái-trò-Taát-ñaøn. Neáu song song chaúng phaûi thieän chaúng phaûi aùc laø Ñeä- 
nhaát-nghóa. Neáu thaät phaùp cuûa naêm aám caùch trôû nhau trong quaù trình toàn 
taïi thì goïi laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Töø thieän thuoäc naêm aám sanh khôûi thieän 
naêm aám laø Vò-nhaân-taát-ñaøn… Laáy naêm aám thieän phaù naêm aám aùc laø Ñoái- 
trò-Taát-ñaøn. Naêm aám chính laø voâ laäu laø Ñeä-nhaát-nghóa. Phaùp thieän vaø 
phaùp aùc khaùc nhau laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Noùi phaùp thieän hoâm nay sanh 
khôûi thieän phaùp mai sau laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Neáu laáy thieän phaùp hoâm 
nay phaù phaùp aùc tröôùc maét laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Neáu chaúng phaûi thieän 
chaúng phaûi aùc laø Ñeä-nhaát-nghóa. 
Hoûi: Ngöôøi chung coù thieän, aùc taïi sao noùi sanh khôûi thieän laø Vò- nhaân-
taát-ñaøn? 
Ñaùp: Nghieäp thieän laøm con ngöôøi nöông theo khieán sanh khôûi thieän 
cho neân noùi laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. 
Hoûi: Vì ngöôøi sanh khôûi thieän neân chæ coù sanh thieän thì sao laïi ñoaïn 
aùc? 
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Ñaùp: Vò-nhaân-taát-ñaøn laø vì con ngöôøi sanh Thieän laø voán coù laø 
chính yeáu, vieäc ñoaïn aùc laø môùi phaùt sanh, laø thöù yeáu. Trong Ñoái-trò-taát- 
ñaøn thì ñoái trò aùc laø voán coù laø chính yeáu, vieäc sanh thieän laø môùi phaùt sanh 
laø thöù yeáu v.v… 

Trong ba ñôøi ngaên caùch rieâng bieät nhau laø Theá-giôùi-taát-ñaøn, ñôøi 
vò lai laø Vò-nhaân-taát-ñaøn, ñôøi hieän taïi laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Chaúng phaûi 
ba ñôøi laø Ñeä-nhaát-nghóa. Boán thieän caên noäi ngoaïi phaøm caùch trôû rieâng 
bieät laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Noaõn, Ñaûnh laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Nieäm xöù bieät 
töôùng, toång töôùng laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Theá Ñeä nhaát phaùp ñeán gaàn chôn 
thaät laø Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn. Kieán ñaïo vaø Tu ñaïo khaùc nhau laø Theá- 
giôùi-taát-ñaøn. Kieán ñaïo laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Tu ñaïo laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. 
Baäc Voâ hoïc ñaïo laø Ñeä-nhaát-nghóa. Chaúng phaûi hoïc chaúng phaûi Voâ hoïc 
laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Kieán hoïc laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Tu hoïc laø Ñoái-trò- 
taát-ñaøn. Voâ hoïc laø Ñeä-nhaát-nghóa. Trong Theá-giôùi-taát-ñaøn coù Vò-nhaân- 
taát-ñaøn; trong Vò-nhaân-taát-ñaøn coù Ñoái-trò-taát-ñaøn, trong Ñoái trò coù Ñeä- 
nhaát-nghóa, trong Ñeä-nhaát-nghóa khoâng coù ba thöù Taát-ñaøn v.v… Neân bieát 
trong moät Taát-ñaøn thoâng suoát coù boán thöù Taát-ñaøn. Luaän noùi raèng: AÁm, 
nhaäp, giôùi caùch nhau rieâng bieät laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Nhaân duyeân hoøa 
hôïp cho neân coù con ngöôøi laø Vò-nhaân-Taát-ñaøn. Chaùnh theá giôùi phaù taø 
theá giôùi laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Nghe Chaùnh theá giôùi maø ñuôïc ngoä nhaäp 
laø Ñeä-nhaát-nghóa. Vò-nhaân-taát-ñaøn coù boán thöù Taát-ñaøn töùc laø: Duyeân 
nghieäp taïp laãn maø nhaän söï xuùc chaïm laãn loän vaø caûm thoï taïp nhieãm laø 
Theá-giôùi-taát-ñaøn. Ñoái vôùi moät söï vieäc hoaëc laéng nghe laø Vò-nhaân-taát- 
ñaøn, hoaëc khoâng laéng nghe laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Vaø khoâng coù ngöôøi xuùc 
chaïm, khoâng coù ngöôøi caûm thoï laø Ñeä-nhaát-nghóa. Trong Ñoái-trò-taát-ñaøn 
coù boán thöù Taát-ñaøn töùc laø: Ba loaïi phaùp cuûa Phaät duøng ñeå ñoái trò beänh 
taâm cuûa ngöôøi. Beänh vaø thuoác trò beänh khaùc nhau laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. 
Ñoái trò ngöôøi laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Ñoái trò beänh laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Thaät 
taùnh thì khoâng coù laø Ñeä-nhaát-nghóa. Trong Ñeä-nhaát-nghóa coù boán thöù 
Taát-ñaøn töùc laø: Taát caû phaùp thaät cho ñeán boán caâu laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. 
Phaùp trong taâm Phaät vaø Bích-chi Phaät ñaõ chöùng ñaéc haù chaúng phaûi Lyù 
thieän laø Vò-nhaân-taát-ñaøn! Taát caû ngoân ngöõ luaän baøn, taát caû caùc thaáy, 
taát caû söï chaáp tröôùc ñeàu coù theå phaù, taát caû khoâng theå thoâng suoát laø Ñeä- 
nhaát-nghóa. Neáu thoâng suoát thì goïi laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Ngoân ngöõ ñoaïn 
döùt, phaùp nhö Nieát-baøn laø Ñeä-nhaát-nghóa. Laïi nöõa, neáu laøm chung thì 
boán Taát-ñaøn khaùc nhau chung laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Boán Taát-ñaøn giaùo 
hoùa khaép chuùng sanh chung laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Boán Taát-ñaøn ñeàu phaù taø 
maø chung laø Ñoái-trò-taát-ñaøn. Tuøy thuaän nghe moät loaïi phaùp ñeàu coù khaû 
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naêng ngoä ñaïo chung laø Ñeä-nhaát-nghóa. Neáu laøm rieâng bieät thì caên cöù 
Khoå ñeá vaø Taäp ñeá laø Theá-giôùi-taát-ñaøn, döïa theo veà Ñaïo ñeá coù khaû naêng 
ñoái trò laø chæ ra Vò-nhaân-taát-ñaøn, caên cöù söï ñoái trò cuûa Ñaïo ñeá laø noùi leân 
Ñoái-trò-taát-ñaøn, döïa theo Dieät ñeá laø neâu ra Ñeä-nhaát-nghóa. Hoûi: Döïa 
vaøo luaän giaûi thích ñaõ ñaày ñuû taïi sao coøn duøng nhieàu caùch giaûi thích? 
Ñaùp: Luaän noùi raèng: Boán Taát-ñaøn thu nhieáp caû taùm vaïn boán ngaøn phaùp 
taïng thì rieâng öôùc löôïc möôøi laêm phaùp ñeå phaân bieät thì ñaâu coù loãi! 
Thöù ba laø Giaûi thích thaønh töïu cuûa boán Taát-ñaøn. Boán Taát-ñaøn naøy 
chính laø Ngaøi Long Thoï ñaõ noùi boán Tuøy Thieàn nhö trong kinh Phaät noùi. 
Nay ñem kinh maø luaän nghóa aáy caøng roõ. Ñoù goïi laø Tuøy thuaän theo öa 
muoán, tuøy tieän nghi, tuøy ñoái trò, tuøy Ñeä-nhaát-nghóa. Öa muoán töø nhaân 
maø goïi teân, theá giôùi theo quaû maø laäp teân. Thích Luaän noùi “Ham muoán 
laø caên baûn cuûa taát caû thieän vaø aùc”. Kinh Tònh Danh noùi “Tröôùc tieân 
duøng löôõi caâu ham muoán, moùc vaøo hoï roài sau môùi khieán cho vaøo Phaät 
ñaïo”. Kinh Phaät neâu ra töôùng tu nhaân coøn luaän neâu ra töôùng ñaéc quaû. 
Nhö vaäy neâu ra tuøy thuaän theo ham muoán maø giaûi thích thaønh Theá-giôùi- 
taát-ñaøn. Tuøy tieän nghi, tuøy phaùp thích nghi vôùi ngöôøi thöïc haønh ñeàu laø 
Vò-nhaân-taát-ñaøn. Töùc laø baäc Hoùa chuû xeùt roõ caên cô maø chieáu soi hoï coù 
khaû naêng hay khoâng. Luaän noùi “trong moät söï vieäc, hoaëc laéng nghe hoaëc 
khoâng laéng nghe; thích nghi thì laéng nghe, khoâng thích nghi thì khoâng 
laéng nghe nhö Kim Sö töû thích nghi vôùi phaùp Soå töùc coøn Hoaùn y Töû thích 
nghi vôùi phaùp quaùn baát tònh. Nhö vaäy kinh neâu ra söï kham nhaän thích 
nghi cuûa haønh giaû coøn luaän noùi leân söï quan saùt chieáu soi cuûa hoùa chuû ñeå 
giaûi thích thaønh töïu. Hai Taát-ñaøn coøn laïi Kinh vaø Luaän ñeàu neâu ra danh 
nghóa gioáng nhau v.v… 
Thöù tö laø ñoái vôùi Ñeá: Tröïc tieáp ñoái vôùi moät laàn chung caû Töù ñeá nhö 
tröôùc ñaõ noùi. Roäng thì ñoái boán loaïi, Töù ñeá. Nghóa laø boán loaïi Töù ñeá 
moãi loaïi ñeàu ñoái vôùi boán Taát-ñaøn. Laïi coøn coù toång ñoái, töùc Sanh dieät Töù 
ñeá ñoái vôùi Theá-giôùi-taát-ñaøn, Voâ sanh Töù ñeá ñoái vôùi Vò-nhaân-Taát-ñaøn; 
Voâ löôïng Töù ñeá ñoái vôùi Ñoái-trò-taát-ñaøn, Voâ taùc Töù ñeá ñoái vôùi Ñeä-nhaát- 
nghóa. 
Thöù naêm laø khôûi quaùn giaùo: Ñaõ laø lyù huyeàn dieäu neáu chaúng phaûi quaùn 
xeùt thì khoâng hieåu roõ. Quaùn ñeå phuø hôïp vôùi lyù neáu chaúng phaûi Taát-
ñaøn thì khoâng theå khôûi quaùn. Khi tu quaùn töø Giaû ñi vaøo Khoâng quaùn 
phaùp tröôùc tieân chính laø nhaân duyeân sanh, moïi söï, trong ngoaøi, gaàn xa, 
caùch bieät cuûa phaùp naøy. Neáu khoâng chuyeân caàn öa muoán thì söï tích taäp 
khoâng thaønh, quyeát phaûi sôùm toái tinh chuyeân ham thích, Quaùn chieáu chôù 
ñöøng löôøi bieáng. Ñaây töùc laø Theá-giôùi-taát-ñaøn khôûi leân “sô quaùn”.  Neáu 
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muoán quaùn Giaû ñi vaøo Khoâng thì phaûi nhaän thöùc caùc phöông tieän thích 
nghi, töùc laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Ngöôøi thích nghi tu quaùn töùc phaûi duøng ba 
giaùc phaàn: Traïch phaùp, Tinh taán, vaø Hyû ñeå khôûi quaùn. Neáu thích nghi tu 
Chæ thì duøng ba giaùc phaàn: Tröø, Xaû, Ñònh maø khôûi leân tu Chæ. Neáu nieäm 
thoâng caû hai thöù thì tuøy nghi maø thieän taâm phaùt khôûi. Neáu coù beänh taâm 
chìm saâu (hoân traàm), troâi noåi thì phaûi duøng Ñoái-trò-taát-ñaøn. Neáu khi taâm 
chìm saâu thì phaûi Nieäm, Traïch phaùp, Tinh taán, Hyû maø ñoái trò. Neáu khi 
taâm troâi noåi thì phaûi duøng Nieäm Xaû, Tröø Ñònh ñeå ñoái trò. Neáu kheùo duøng 
Vò-nhaân-taát-ñaøn thì thieän caên phaùt trieån. Neáu kheùo duøng “Ñoái-trò-taát- 
ñaøn” thì phieàn naõo giaûm ñi. Ñoái vôùi baûy giaùc chi, tuøy nghi nöông vaøo 
moät giaùc chi naøo ñoù nhöng hoát hoaûng caûm thaáy nhö maát ñi maø thöïc chaát 
khoâng maát thì laäp töùc nöông vaøo giaùc chi naøy nghieàn ngaãm, tu taäp ñeå coù 
theå phaùt khôûi söï chaân thaät, thaáy roõ Ñeä-nhaát-nghóa. Ñaáy laø vì duøng boán 
Taát-ñaøn maø phaùt khôûi quaùn töø Giaû ñi vaøo Khoâng nhaèm thaønh töïu Nhöùt 
thieát trí vaø phaùt sanh tueä nhaõn. Neáu quaùn töø Khoâng ñi vaøo Giaû thì cuõng 
nhö vaäy. Töùc laø kheùo duøng boán Taát-ñaøn, ñeå ñaït ñöôïc Ñaïo chuûng trí vaø 
phaùp nhaõn. Neáu tu quaùn Trung ñaïo Ñeä-nhaát-nghóa thì cuõng nhö vaäy, töùc 
laø kheùo duøng boán Taát-ñaøn ñeå ñaït ñeán Nhöùt thieát trí vaø Phaät nhaõn. Neáu 
ñoàng moät luùc taâm thöïc hieän ba Quaùn thì cuõng nhö theá. 
Khôûi giaùo: Nhö Ñaïi Luaän noùi “Phaät thöôøng thích im laëng, khoâng thích 
thuyeát phaùp”. Tònh Danh cuõng luaän laø “bòt mieäng”. Kinh naøy noùi 
“Khoâng theå duøng ngoân töø ñeå tuyeân thuyeát”. Ñaïi kinh noùi “sanh sanh 
khoâng theå noùi, cho ñeán baát sanh, baát sanh cuõng khoâng theå noùi”. Laïi noùi 
raèng: Coù theå noùi möôøi phaùp nhaân duyeân vì sanh taïo ra nhaân, cuõng coù 
theå noùi möôøi nhaân duyeân töø voâ minh ñeán höõu ñaõ taïo ra chuùng sanh ñaày 
ñuû boán caên taùnh, coù khaû naêng caûm nhaän ñöôïc boán loaïi phaùp cuûa Nhö lai 
noùi ra. Hoaëc nhö möôøi nhaân duyeân ñaõ thaønh töïu chuùng sanh vôùi nhöõng 
öa muoán thaáp keùm (haï phaåm) coù khaû naêng caùc söï thieän trong Tam giôùi 
maø vuïng veà vöôït qua nhö phaù tröø hoaëc, phaân tích phaùp ñi vaøo “khoâng”. 
Ngöôøi ñaày ñuû nhaân duyeân naøy thì Nhö Lai lieàn chuyeån phaùp luaân Sanh 
dieät Töù ñeá, maø khôûi xuaát Tam Taïng giaùo. Hoaëc nhö möôøi nhaân duyeân 
ñaõ thaønh töïu chuùng sanh vôùi caùc öa muoán haïng trung bình coù khaû naêng 
sanh Lyù thieän trong Tam giôùi maø kheùo vöôït qua nhö phaù Hoaëc chöùng 
theå phaùp ñi vaøo Khoâng. Ngöôøi ñaày ñuû nhaân duyeân naøy thì Nhö Lai lieàn 
chuyeån phaùp luaân Voâ sanh Töù ñeá vaø khôûi leân Thoâng giaùo. Hoaëc nhö 
möôøi nhaân duyeân ñaõ thaønh töïu chuùng sanh vôùi söï öa muoán haïng cao 
hôn coù khaû naêng sanh söï thieän ngoaøi Tam giôùi traûi qua rieâng bieät ñeå phaù 
Hoaëc laàn löôït ñi vaøo Trung ñaïo. Ngöôøi ñaày ñuû nhaân duyeân naøy thì Nhö 
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lai lieàn chuyeån phaùp luaân Voâ löôïng Töù ñeá vaø phaùt khôûi Bieät giaùo. Hoaëc 
möôøi nhaân duyeân ñaõ thaønh töïu chuùng sanh vôùi söï öa muoán haïng cao 
nhaát coù khaû naêng sanh Lyù thieän ôû ngoaøi Tam giôùi, ñoàng loaït phaù Hoaëc, 
taát caû phaù Hoaëc vieân maõn nhanh choùng ñi vaøo Trung ñaïo. Ngöôøi ñaày ñuû 
nhaân duyeân naøy thì Nhö Lai lieàn chuyeån phaùp luaân Voâ taùc Töù ñeá khôûi 
sanh Vieân giaùo. Laïi nöõa, trong moãi loaïi giaùo ñeàu coù ñuû möôøi hai boä kinh, 
cuõng duøng Taát-ñaøn ñeå khôûi leân. Neáu möôøi phaùp nhaân duyeân ñaõ thaønh 
töïu chuùng sanh vôùi öa nghe caùc söï theá giôùi nhaân duyeân ñang coù, thì Nhö 
lai lieàn vì hoï thaúng thaén noùi phaùp giaû, thaät thuoäc aám, nhaäp giôùi v.v… 
goïi laø Tu-ña-la, hoaëc boán, naêm, saùu, baûy, taùm, chín keä truøng tuïng laïi söï 
vieäc cuûa giôùi, aám, nhaäp v.v… thì goïi laø Kyø da, hoaëc tröïc tieáp ghi nhaän 
söï vieäc cuûa chuùng sanh trong ñôøi vò lai cho ñeán ghi nhaän chim Boà caâu 
vaø Khoång töôùc thaønh Phaät v.v… thì goïi laø Hoøa-giaø-la-na; hoaëc chæ neâu 
ra keä noùi veà söï vieäc cuûa theá giôùi, aám, nhaäp v.v… thì goïi laø Giaø-ñaø, hoaëc 
khoâng coù ngöôøi hoûi maø töï noùi veà söï vieäc cuûa theá giôùi aám, nhaäp thì goïi laø 
Öu-ñaø-na, hoaëc öôùc ñònh söï vieäc baát thieän cuûa theá giôùi maø kieát giôùi caám 
thì goïi laø Ni-ñaø-na, hoaëc laáy thí duï ñeå noùi veà söï vieäc cuûa theá giôùi thì goïi 
laø A-ba-ñaø-na, hoaëc noùi veà söï vieäc voán coù xöa kia trong theá giôùi thì goïi 
laø Y-ñeá-muïc-ña-giaø, hoaëc noùi söï thoï sanh xöa kia thì goïi laø Xaø-ñaø-giaø, 
hoaëc noùi söï roäng lôùn cuûa theá giôùi thì goïi laø Tyø-Phaät-löôïc; hoaëc noùi leân 
söï vieäc chöa töøng coù cuûa theá giôùi thì goïi laø A-phuø-ñaø-ñaït-ma, hoaëc hoûi 
veà söï vieäc cuûa theá giôùi thì goïi laø Öu-ba-ñeà-xaù. Ñaây laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. 
Vì thuaän theo yù chuùng sanh neân môùi noùi ra möôøi hai boä kinh, hoaëc taïo 
ra möôøi hai theå loaïi noùi khieán sanh khôûi thieän cuûa chuùng sanh, hoaëc taïo 
ra möôøi hai theå loaïi noùi khieán cho phaù tröø aùc cuûa chuùng sanh, hoaëc taïo 
ra möôøi hai theå loaïi noùi khieán chuùng sanh hieåu ngoä. Ñaây goïi laø boán Taát- 
ñaøn khôûi leân möôøi hai boä kinh thuoäc Tam Taïng giaùo. 
Neáu möôøi phaùp nhaân duyeân ñaõ thaønh töïu chuùng sanh thích nghe phaùp 
Khoâng thì Phaät thaúng thaén vì hoï noùi naêm aám, möôøi hai nhaäp vaø möôøi 
taùm giôùi chính laø Khoâng, (töùc khoâng) hoaëc boán, naêm, saùu, baûy, taùm, 
chín caâu keä truøng tuïng noùi veà aám, giôùi, nhaäp laø Khoâng, hoaëc noùi leân 
söï ñaït ñöôïc aám giôùi nhaäp laø “Khoâng” töùc lieàn thoï kyù, hoaëc chæ noùi aám, 
giôùi, nhaäp laø Khoâng, hoaëc khoâng hoûi maø töï noùi aám, giôùi, nhaäp laø 
Khoâng, hoaëc noùi bieát aám, giôùi, nhaäp laø Khoâng goïi laø giôùi caám, hoaëc 
neâu ra nhö huyeãn nhö hoùa v.v… ñeå duï noùi veà aám, giôùi, nhaäp laø Khoâng, 
hoaëc noùi coõi nöôùc, theá gian xöa kia töùc laø Khoâng, hoaëc noùi boån sanh aám, 
giôùi, nhaäp töùc laø Khoâng hoaëc noùi “töùc khoâng” roäng lôùn, hoaëc noùi aám, 
nhaäp, giôùi töùc khoâng laø vieäc hieám coù, hoaëc hoûi veà aám, nhaäp, giôùi töùc laø 
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Khoâng. Ñaây laø tuøy söï öa thích cuûa chuùng sanh maø noùi töùc Theá-giôùi-taát- 
ñaøn, maø khôûi leân möôøi hai boä kinh cuûa Thoâng giaùo töùc laø: Hoaëc taïo ra 
möôøi hai theå loaïi noùi töùc laø Khoâng ñeå sanh thieän, hoaëc taïo ra möôøi hai 
theå loaïi noùi töùc khoâng ñeå phaù tröù aùc, hoaëc taïo ra möôøi hai theå loaïi noùi 
töùc khoâng ñeå khieán chuùng sanh toû ngoä lyù. Ñaây laø boán Taát-ñaøn maø khôûi 
leân möôøi hai boä kinh cuûa Thoâng giaùo. 
Neáu möôøi phaùp nhaân duyeân ñaõ thaønh töïu chuùng sanh thích nghe taát caû 
theá giôùi, taát caû aám, giôùi, nhaäp cho ñeán theá giôùi khoâng theå noùi, caùc söï 
aám, giôùi, nhaäp v.v… khoâng theå noùi thì Nhö lai thaúng thaén noùi taát caû theá 
giôùi ñang hieän höõu vaø aám, nhaäp v.v… taát caû theá giôùi cuûa chuùng baøng 
sanh (phieân phuùc) vaø AÁm giôùi nhaäp… taát caû theá giôùi cuûa loaøi Ngaï quyû 
(Ngöôõng) vaø aám giôùi nhaäp v.v… taát caû theá giôùi cuûa loaøi ñòa nguïc, (cö truù 
ñieân ñaûo) vaø aám giôùi nhaäp v.v… taát caû coõi nöôùc nhô ueá, thanh tònh, taát caû 
coõi phaøm vaø Thaùnh. Nhö vaäy taát caû moïi theá giôùi, cho ñeán theá giôùi khoâng 
theå noùi, taát caû aám, nhaäp, giôùi cho ñeán aám, nhaäp, giôùi khoâng theå noùi v.v… 
hoaëc taïo ra boán cho ñeán chín caâu keä truøng tuïng, hoaëc chæ neâu ra keä, hoaëc 
ngöôøi coù theå bieát veà coõi nöôùc, aám, nhaäp giôùi lieàn ñeàu thoï kyù thaønh Phaät, 
hoaëc ngöôøi coù theå bieát töùc ñaày ñuû caám giôùi; hoaëc noùi thí duï; hoaëc noùi 
söï vieäc xöa kia cuûa coõi nöôùc, hoaëc noùi söï thoï sanh xöa kia, hoaëc noùi söï 
roäng lôùn, hoaëc noùi söï hieám coù, hoaëc noùi söï luaän nghò. Nhö vaäy, möôøi hai 
theå loaïi thuyeát phaùp laø ñeå laøm vöøa yù chuùng sanh, hoaëc sanh khôûi thieän 
hoaëc phaù tröø aùc hoaëc khieán ngoä nhaäp. Ñaây goïi laø boán Taát-ñaøn sanh khôûi 
möôøi hai boä kinh cuûa Bieät giaùo. 
Neáu möôøi phaùp nhaân duyeân ñaõ thaønh töïu chuùng sanh öa nghe veà coõi 
nöôùc khoâng theå noùi, aám, nhaäp, giôùi khoâng theå noùi töùc ñeàu laø chôn nhö 
Thaät töôùng thì Nhö Lai lieàn vì hoï tröïc tieáp noùi: Taát caû y baùo vaø 
chaùnh baùo cuûa coõi nöôùc chính laø coõi Thöôøng Tòch Quang, taát caû aám, 
nhaäp chính laø Boà-ñeà, xa rôøi ñaây khoâng coù Boà-ñeà, moät saéc, moät höông 
chaúng gì khoâng phaûi Trung ñaïo, neáu lìa saéc vaø höông thì khoâng coù Trung 
ñaïo rieâng bieät, maét, tai, muõi, löôõi ñeàu laø cöûa ngoõ tòch tónh neáu lìa xa 
chuùng thì khoâng coù cöûa tòch tónh rieâng bieät: Hoaëc taïo ra keä truøng tuïng, 
hoaëc chæ khôûi leân keä noùi, hoaëc taïo ra theå loaïi khoâng hoûi maø töï noùi, hoaëc 
ngöôøi bieát cho thoï kyù, hoaëc bieát ñaày ñuû giôùi hoaëc noùi leân thí duï, hoaëc chæ 
ra theá giôùi xöa kia, hoaëc chæ ra baûn sanh, hoaëc noùi söï roäng lôùn, hoaëc noùi 
hieám coù, hoaëc taïo ra luaän nghò. Ñaây laø vì ñöa ñeán söï öa muoán töùc Theá- 
giôùi-taát-ñaøn maø khôûi noùi möôøi hai boä kinh cuûa Vieân giaùo, hoaëc taïo ra 
möôøi hai theå loaïi noùi ñeå phaùt sanh dieäu thieän, hoaëc taïo ra möôøi hai theå 
loaïi noùi ñeå phaù saïch xaáu aùc, hoaëc taïo ra möôøi hai theå loaïi noùi ñeå nhanh 
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choùng laõnh hoäi lyù. Ñaây laø vì boán Taát-ñaøn maø khôûi noùi möôøi hai boä kinh 
thuoäc Vieân giaùo. Laïi nöõa, duøng boán Taát-ñaøn thuoäc Vieân giaùo vaø Bieät 
giaùo ñeå noùi leân möôøi hai boä kinh chính laø neâu roõ giaùo Hoa Nghieâm. Neáu 
chæ duøng moät laàn boán Taát-ñaøn ñeå noùi ñeán möôøi hai boä kinh töùc laø trình 
baøy veà Tam Taïng giaùo. Neáu duøng boán laàn boán Taát-ñaøn noùi veà möôøi hai 
boä kinh töùc laø noùi leân giaùo Phöông ñaúng. Neáu duøng ba laàn boán Taát-ñaøn 
noùi möôøi hai boä kinh töùc laø neâu ra giaùo Baùt-nhaõ. Neáu chæ duøng moät laàn 
boán Taát-ñaøn noùi möôøi hai boä kinh thì laø trình baøy giaùo nghóa Phaùp Hoa. 
Ñaïi Luaän noùi “Boán Taát-ñaøn thu nhieáp möôøi hai boä kinh, nghóa aáy voán 
nhö vaäy”. Kinh Trì Ñòa noùi “Boà-taùt nhaäp Tam muoäi Ma-ñaéc-laëc-giaø taïo 
ra luaän “khoâng ñieân ñaûo”. Vì khieán chaùnh phaùp ñöôïc truï laâu neân thieàn 
ñònh maø taïo luaän. Boà-taùt truï vaøo thieàn aáy, quaùn saùt chuùng sanh, vaøo thôøi 
Phaät sau khi nhaäp dieät caên duyeân baát ñoàng maø taïo ra luaän ñeå löu thoâng 
kinh. Nhö Thieân Thaân duøng hai laàn boán Taát-ñaøn taïo ra Ñòa Luaän ñeå löu 
thoâng kinh Hoa Nghieâm, Xaù-lôïi-phaát duøng moät laàn ñaàu boán Taát-ñaøn taïo 
ra Tyø-ñaøm, naêm traêm La-haùn taïo ra Luaän Tyø-baø-sa ñeå löu thoâng Tam 
Taïng giaùo, neâu ra yù kieán “Höõu” ñaéc ñaïo, Ha Leâ Baït Ma cuõng duøng moät 
laàn boán Taát-ñaøn ñeå taïo ra Thaønh Thaät Luaän löu thoâng Tam Taïng giaùo 
neâu ra yù kieán “Khoâng” ñaéc ñaïo, Ca chieân dieân cuõng duøng moät laàn ñaàu 
thuoäc boán Taát-ñaøn ñeå taïo ra Tyø-laëc Luaän nhaèm löu thoâng Tam Taïng 
giaùo, neâu ra yù kieán Khoâng vaø Höõu maø ñaéc ñaïo, Long Thoï duøng boán laàn 
boán Taát-ñaøn taïo ra Trung Luaän ba laàn chính löu thoâng Ñaïi thöøa vaø moät 
laàn löu thoâng Tam taïng, Di Laëc duøng hai laàn boán Taát-ñaøn taïo ra Luaän 
Trì Ñòa ñeå löu thoâng kinh Hoa Nghieâm, Voâ Tröôùc cuõng duøng hai laàn 
boán Taát-ñaøn taïo ra Luaän Nhieáp Ñaïi thöøa; Long Thoï duøng ba laàn boán 
Taát-ñaøn taïo ra Luaän Ñaïi Trí Ñoä ñeå löu thoâng Ñaïi Phaåm. Thieân Thaân 
duøng moät laàn boán Taát-ñaøn löu thoâng kinh Phaùp Hoa. Ngöôøi ñôøi truyeàn 
raèng Long Thoï vaø Thieân Thaân moãi ngöôøi taïo ra luaän Nieát-baøn, maø chöa 
ñeán phöông naøy (Trung Hoa) nhöng döïa theo treân coù theå bieát. Laïi coøn 
coù caùc luaän cuûa naêm thoâng vaø thaàn tieân, nhö: Luaän Thích Thieân Thieän, 
luaän Ñaïi Phaïm xuaát duïc ñeàu duøng moät laàn Taát-ñaøn phöông tieän laøm lôïi 
ích. Saùch Thö noùi “Vaên thöïc hieän thaønh thaät tin vaøo ñònh, leã thi saùch 
v.v…” töùc laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Ngöôøi laøm quan laáy ñöùc xöû theá khieán ñôøi 
ñôøi khen ngôïi laø Vò-nhaân-taát-ñaøn. Neáu ñoái vôùi ngöôøi traùi nghòch, boäi 
phaûn maø duøng hình phaït neân khoâng coøn keû tieåu nhôn thì goïi laø Ñoái-trò- 
taát-ñaøn. Do chính saùch ôû ñaïo thanh tònh hôïp vôùi yù trôøi ngöôøi v.v… töùc laø 
Ñeä-nhaát-nghóa cuûa theá gian. 

Thöù saùu laø: Khôûi leân lôøi Thaùnh vaø im laëng cuûa baäc Thaùnh: Kinh 
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Tö Ích noùi: “Phaät baûo caùc Tyø kheo, caùc oâng phaûi thöïc hieän hai söï vieäc: 
Hoaëc noùi phaùp cuûa baäc Thaùnh hoaëc im laëng nhö baäc Thaùnh. Lôøi Thaùnh 
noùi nhö ôû treân ñaõ bieän roõ. Im laëng nhö baäc Thaùnh nghóa laø boán loaïi Töù 
ñeá ñeàu laø phaùp cuûa Thaùnh nhaân thuoäc ba Thöøa chöùng ñaéc chaúng phaûi 
phaøm phu bieát neân khoâng theå noùi ñöôïc. Giaû söû khieán cho noùi, cuõng 
gioáng nhö vì ngöôøi muø maø ñoát ñuoác thì hoï ñaâu coù ích gì. Do ñoù khoâng 
theå noùi, goïi laø im laëng nhö baäc Thaùnh. Trong kinh Hoa Nghieâm neâu ra 
soá theá giôùi khoâng theå noùi, khoâng theå noùi nhaèm noùi roõ lyù tuyeät ñoái khoâng 
theå noùi vaø khoâng theå noùi. Caên cöù ôû hai laàn Voâ löôïng, Voâ taùc Töù ñeá noùi 
baát sanh sanh vaø baát sanh baát sanh nhaèm noùi roõ “khoâng theå noùi, khoâng 
theå noùi” töùc goïi laø im laëng nhö baäc Thaùnh. Hoaëc nhö trong Tam Taïng 
giaùo, Tyø-kheo Kieàu-traàn-nhö, ñaàu tieân ñaït ñöôïc söï thaáy bieát chôn thaät 
töùc im laëng, khoâng coù aâm tieáng vaø vaên chöõ. Thaân töû noùi “Toâi nghe trong 
ñaïo giaûi thoaùt, khoâng coù ngoân thuyeát”. Ñaây laø caên cöù ôû phaùp sanh sanh 
thuoäc Sanh dieät Töù ñeá, nhaèm noùi roõ “khoâng theå noùi, khoâng theå noùi” töùc 
goïi laø söï im laëng cuûa baäc Thaùnh. Tònh Danh noùi “bòt mieäng”. Kinh Ñaïi 
Taäp noùi: Ñaïo Boà-taùt khoâng coù ngoân töø khoâng theå duõng trí ñeå bieát, khoâng 
theå duøng thöùc ñeå bieát. Ngoân ngöõ dieät maát, taâm haønh cuõng döùt, phaùp baát 
sanh baát dieät nhö Nieát-baøn”. Ñaây töùc öôùc ñònh boán laàn Töù ñeá khoâng theå 
noùi, khoâng theå noùi, töùc goïi laø söï im laëng cuûa baäc Thaùnh. Hoaëc töøng caâu 
trong Ñaïi Phaåm khoâng theå ñaït ñöôïc, khoâng theå ñaït ñöôïc töùc laø khoâng 
theå duøng thaân ñaït ñöôïc, khoâng theå duøng taâm ñaït ñöôïc, khoâng theå duøng 
mieäng noùi ñöôïc. Ñaây chính laø ba laàn chuyeån cuûa phaùp Töù ñeá: Sanh, 
baát sanh, baát sanh, sanh; baát sanh, baát sanh nhaèm noùi roõ nghóa: Khoâng 
theå ñaït ñöôïc, khoâng theå ñaït ñöôïc. “Khoâng theå noùi, khoâng theå noùi” goïi 
laø söï im laëng cuûa baäc Thaùnh. ÔÛ Kinh naøy coù neâu roõ: “Thoâi thoâi, khoâng 
neân noùi nöõa! Phaùp vi dieäu cuûa Ta thaät khoù nghó baøn. Phaùp aáy khoâng theå 
chæ ra, töôùng ngoân töø tòch dieät, khoâng theå duøng lôøi noùi maø tuyeân thuyeát, 
chaúng phaûi suy löôøng phaân bieät maø hieåu ñöôïc”. Ñaây laø caên cöù theo phaùp 
baát sanh, baát sanh thuoäc Voâ taùc Töù ñeá nhaèm noùi roõ khoâng theå noùi, khoâng 
theå noùi neân goïi laø söï im laëng cuûa baäc Thaùnh. 
Hoûi: Vì ñem laïi nieàm vui cho ngöôøi khaùc neân coù söï thuyeát phaùp cuûa 
baäc Thaùnh, vì töï vui cho neân goïi laø söï im laëng cuûa baäc Thaùnh. Vaäy im 
laëng töùc khoâng ñem laïi lôïi ích cho ngöôøi khaùc? 
Ñaùp: Chính laø vì töï vui nhöng beân caïnh ñoù cuõng ñem laïi lôïi ích cho 
ngöôøi khaùc. Neáu ngöôøi chaùn gheùt vaên chöông thì khoâng ham thích 
ngoân ngöõ, vì laøm vöøa loøng ngöôøi aáy neân Thaùnh nhaân im laëng. Nhö trong 
Luaät noùi “vì ñem phöôùc laïi cho ngöôøi khaùc cho neân môùi thoï nhaän söï 
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cuùng döôøng. Thaùnh töùc laø im laëng (maëc nhieân). Nhö Tyø-kheo Hieáp Toân 
giaû ñoái phaù ngaøi Maõ Minh cho neân im laëng. Nhö Phaät ngoài kieát giaø kh- 
ieán thaân taâm luoân chaùnh nieäm baát ñoäng laøm cho voâ löôïng ngöôøi ñöôïc 
ngoä ñaïo. Vì theá cho neân im laëng ñeàu laø boán Taát-ñaøn. Neáu khôûi söï im 
laëng naøy laøm lôïi ích cho taát caû chuùng sanh thì sao goïi laø voâ ích! 
Hoûi: Boán Taát-ñaøn thu nhieáp taùm vaïn boán ngaøn taïng phaùp thì töôùng aáy laø 
theá naøo? 
Ñaùp: Kinh Hieàn Kieáp noùi “töø Phaät ban ñaàu phaùt taâm xuaát gia tu haønh 
cho ñeán phaân boá xaù lôïi goàm coù ba traêm naêm möôi phaùp moân vaø moãi 
moãi phaùp moân ñeàu coù saùu phaùp luïc ñoä hôïp laïi thaønh hai ngaøn moät 
traêm ñoä. Duøng phaùp ñoä naøy phaù tröø boán phaàn phieàn naõo vaø hôïp thaønh 
taùm ngaøn boán traêm phaùp. Neáu öôùc ñònh moät bieán laøm möôøi phaùp töùc hôïp 
thaønh taùm vaïn boán ngaøn phaùp moân. Do taïo ra taùm vaïn boán ngaøn phaùp 
moân neân goïi laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Neáu taïo ra taùm vaïn boán ngaøn traàn lao 
phieàn naõo thì goïi laø Vò-nhaân-taát-ñaøn thu nhieáp. Taùm vaïn boán ngaøn Tam 
muoäi vaø taùm vaïn boán ngaøn moân Ñaø-la-ni cuõng nhö vaäy. Neáu taïo ra taùm 
vaïn boán ngaøn phaùp ñoái trò, taùm vaïn boán ngaøn cöûa “khoâng” töùc laø Ñoái- 
trò-taát-ñaøn thu nhieáp. Neáu taïo ra taùm vaïn boán ngaøn caùc phaùp Ba-la-maät, 
taùm vaïn boán ngaøn phaùp Ñoä voâ cöïc thì goïi laø Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn 
thu nhieáp. Laïi coù thuyeát noùi: Ba traêm naêm möôi phaùp moân thuoäc ñòa vò 
Phaät, moãi phaùp moân coù möôøi phaùp thieän vaø nhaân leân chuùng ta seõ coù ba 
ngaøn naêm traêm phaùp thieän, ñem ñoái trò vôùi boán phaàn seõ ñöôïc moät vaïn 
boán ngaøn phaùp thieän. Laïi ñem ñoái trò saùu caên neân nhaân leân thaønh taùm 
vaïn boán ngaøn phaùp moân”. 
Thöù baûy laø noùi roõ ñaït ñöôïc Duïng vaø khoâng ñaït ñöôïc Duïng: Noùi veà 
boán Taát-ñaøn thì chæ rieâng coù Nhö Lai laø roát raùo ñaày ñuû coâng duïng vi 
dieäu. Caùc Ñòa döôùi trôû ñi ñaït ñöôïc Duïng khoâng gioáng nhau. Goàm coù 
boán caâu: 1. Khoâng theå ñöôïc, khoâng theå duøng; 2. Ñöôïc maø khoâng duøng; 
3. Khoâng ñöôïc maø duøng; 4. Cuõng ñöïôc cuõng duøng. Haøng phaøm phu vaø 
ngoaïi ñaïo do löu chuyeån cuûa taäp khoå coøn khoâng theå bieát ñeán teân goïi cuûa 
boán Taát-ñaøn huoáng hoà ñaït ñöôïc chuùng. Ñaõ khoâng ñaït ñöôïc thì sao noùi coù 
theå duøng! Neáu haøng nhò thöøa thuoäc Tam Taïng giaùo chuyeân caàn töï haønh 
bieát khoå, ñoaïn taäp tu ñaïo maø chöùng dieät nhaäp chôn neân cuõng goïi laø ñaït 
ñöôïc. Tuy nhieân do khoâng ñoä chuùng sanh neân khoâng coù khaû naêng duøng. 
Giaû söû khieán duøng thì cuõng sai leäch caên cô khoâng theå phuø hôïp. Vì theá 
ngaøi Tònh Danh traùch Maõn Nguyeän raèng: Khoâng bieát caên cô cuûa ngöôøi 
thì khoâng neân thuyeát phaùp, khoâng theå laáy thöùc aên dô boû vaøo trong baùt 
quyù”, nhö Phuù laâu na maát heát chín tuaàn ñeå giaùo hoùa ngoaïi ñaïo ngöôïc laïi 
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bò hoï cheá dieãu, nhö Vaên Thuø vöøa ñeán, Thaày troø kia ñeàu haøng phuïc. Ñaây 
laø do khoâng bieát söï öa muoán cuûa hoï neân khoâng theå duøng Theá-giôùi-taát- 
ñaøn. Nhö Thaân Töû daïy hai ngöôøi ñeä töû nhöng thieän caên khoâng phaùt khôûi 
maø laïi sanh khôûi nghi ngôø sai traùi. Ñaây laø khoâng theå duøng Vò-nhaân-taát- 
ñaøn. Nhö naêm traêm vò La-haùn vì Ca-hy-na noùi phaùp Töù ñeá nhöng chaúng 
ñem laïi lôïi ích gì, nhöng Phaät duøng phaùp Quaùn baát tònh ñeå noùi thì oâng aáy 
lieàn ñöôïc phaù tröø aùc. Ñaây laø khoâng theå duøng Ñoái trò taát ñaøn. Nhö Thaân 
Töû khoâng ñoä ngöôøi khieán phöôùc taêng, löông y gioûi khoâng trò noåi beänh 
cho löông y dôû, naêm traêm La-haùn khoâng ñoä thoaùt nhöng Phaät ñoä ngöôøi 
aáy lieàn chöùng ñaéc A-la-haùn. Ñaây laø khoâng theå duøng Ñeä-nhaát-nghóa taát 
ñaøn. Bích chi Phaät cuõng nhö vaäy goïi laø ñöôïc maø khoâng duøng. Keá ñeán 
neâu ra haøng Boà-taùt thuoäc Tam Taïng giaùo, tuy bieát taäp khoå, tu ñaïo nhöng 
chæ haøng phuïc kieát hoaëc maø chöa coù chöùng dieät neân chæ ñaït ñöôïc ba thöù 
Taát-ñaøn. Tuy coøn moät Taát-ñaøn chöa ñaït ñöôïc maø coù khaû naêng söû duïng 
caû boán Taát-ñaøn, vì sao? Vì nhö ngöôøi daãn ñöôøng bò beänh nhöng coù ñuû 
thuyeàn beø, tuy thaân ôû taïi bôø naøy maø coù theå ñöa ngöôøi qua bôø beân kia, 
thöôøng laáy vieäc giaùo hoùa ngöôøi laøm phaän söï, töï mình chöa ñaït ñöôïc ñoä 
maø tröôùc heát ñoä ngöôøi. Ñaây laø vì khoâng ñaït ñöôïc maø duøng. Nhò thöøa 
cuûa Thoâng giaùo, Theå, moân, tuy kheùo chöùng ñaéc maø khoâng theå duøng neân 
cuøng vôùi Tam Taïng giaùo ñoàng nhau. Boà-taùt cuûa Thoâng giaùo töø sô ñòa 
ñeán ñòa thöù saùu thì cuõng chöùng ñaït vaø cuõng coù coâng duïng. Tuy nhieân ôû 
caáp ñoä naøy tuy coù duïng maø chöa kheùo leùo. Boà-taùt truï ôû ñòa thöù baûy do 
nhaäp giaû quaùn neân coâng duïng trôû neân thuø thaéng. Neáu Thaäp Truï cuûa Bieät 
giaùo thì chæ ñaït ñöôïc phaân tích phaùp vaø theå phaùp, hai loaïi boán Taát-ñaøn 
nhöng chöa coù theå duøng. Ñeán Thaäp Haïnh môùi coù theå duøng. Thaäp hoài 
höôùng môùi tieán ñeán söï chöùng ñaït töông töï boán Taát-ñaøn neân coâng duïng 
cuõng töông töï. Khi böôùc leân Ñòa töøng phaàn chöùng ñaéc chôn thaät neân 
coâng duïng cuõng töøng phaàn chôn thaät. Ñeä töû thuoäc naêm phaåm cuûa Vieân 
giaùo cuõng chöa coù theå ñaït ñöôïc vaø duøng maø chæ laáy saùu caên thanh tònh 
laøm cô sôû töông töï chöùng ñaéc vaø coâng duïng. ÔÛ baäc Sô truï thì coù ñöôïc 
phaàn chöùng ñaéc vaø coâng duïng chôn thaät, chæ coù Phaät môùi coù söï chöùng 
ñaéc vaø coâng duïng roát raùo. 
Thöù taùm laø noùi ñeán Thaät trí vaø Quyeàn trí cuûa boán Taát-ñaøn nghóa laø neâu 
ra Töù ñeá ñeå bieän roõ boán Taát-ñaøn. Ñaây laø caùch noùi chung ñoù thoâi. Thích 
Luaän noùi “Caùc kinh ña phaàn baøn luaän nhieàu veà ba Taát-ñaøn tröôùc maø 
khoâng ñeà caäp ñeán Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn. Ñaây chæ cho Tam Taïng giaùo 
phaàn nhieàu noùi veà nhaân duyeân sanh, sanh ra söï töôùng vaø dieät saéc giöõ 
laáy Khoâng maø ít noùi ñeán Ñeä-nhaát-nghóa. Caên cöù ôû Boà-taùt cuûa  Tam 
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Taïng giaùo thì chæ öôùc ñònh ba Taát-ñaøn maø neâu ra boán. Chæ coù Phaät môùi 
ñaày ñuû caû boán Taát-ñaøn. Tuy nhö vaäy nhöng cuoái cuøng laïi giôùi haïn ñeå 
hoùa ñoä, quyeàn bieán maø hoøa hôïp vôùi caên cô Tieåu thöøa. Neáu Töù ñeá cuûa 
Thoâng giaùo noùi roõ boán Taát-ñaøn thì theå phaùp töùc laø chôn thaät vaø moân aáy 
raát kheùo leùo. Thích luaän noùi “Nay muoán noùi Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn cho 
neân noùi kinh Baùt-nhaõ Ba-la maät”. Caên cöù Phaät vaø Boà-taùt ñeàu chöùng ñaït 
boán Taát-ñaøn nhöng öôùc ñònh ôû Chôn ñeá phöông tieän ñeå noùi roõ Taát-ñaøn 
vaãn coøn phuï thuoäc vaøo quyeàn trí. Neáu Töù ñeá cuûa Bieät giaùo thì noùi roõ 
boán Taát-ñaøn ñöôïc xeùt theo ôû Trung ñaïo. YÙù naøy raát saâu xa nhöng vaãn coøn 
traûi qua söï rieâng bieät neân töôùng rieâng bieät chöa dung thoâng, ñaïo giaùo laø 
Quyeàn. Ñaây töùc chaúng phaûi tuyeät dieäu. Nay Töù ñeá cuûa Vieân giaùo noùi roõ 
boán Taát-ñaøn vaø töôùng vieân dung aáy noùi leân söï thaät toái thöôïng cho neân 
boán Taát-ñaøn laø thaät, laø tuyeät dieäu. Neáu duøng Quyeàn vaø Thaät naøy xeùt 
theo naêm vò giaùo thì vò Nhuõ giaùo coù boán Quyeàn vaø boán Thaät, Laïc giaùo 
chæ coù boán Quyeàn, Sanh toâ giaùo töùc coù möôøi hai Quyeàn vaø boán Thaät. 
Thuïc toâ (vaùng söõa) töùc coù taùm Quyeàn vaø boán Thaät Nieát-baøn coù möôøi hai 
loaïi Quyeàn, boá Thaät, Phaùp Hoa coù boán loaïi ñeàu laø Thaät v.v… 
Hoûi: Boà-taùt Tam Taïng giaùo tuy ñaït ñöôïc boán Taát-ñaøn nhöng so vôùi 
Thoâng giaùo chæ thaønh töïu ba Taát-ñaøn. Nay Thoâng giaùo so vôùi Bieät giaùo 
theá naøo? 
Ñaùp: Ñieàu naøy coù hai nghóa. Töông ñöông Thoâng giaùo thì ñaït ñöôïc boán 
Taát-ñaøn so vôùi Bieät giaùo thì chæ ñaït ñöôïc ba Taát-ñaøn. 

Hoûi: Bieät giaùo so vôùi Vieân giaùo cuõng vaäy hay sao? 
Ñaùp: Khoâng theå so saùnh, vì Vieân giaùo Bieät giaùo, chöùng ñaïo gioáng 

nhau. 
Hoûi: Vaäy ñeàu noùi Tam taïng vaø Thoâng giaùo ñeàu chöùng Chôn ñeá thì 

cuõng neân ñeàu ñaït ñöôïc boán Taát-ñaøn? 
Ñaùp: Tam Taïng giaùo Chôn ñeá tuy ñoàng nhöng Boà-taùt chöa ñoaïn hoaëc 
cho neân coøn thieáu moät Taát-ñaøn. Coøn Vieân giaùo vaø Bieät giaùo ñeàu ñoaïn 
saïch hoaëc neân coù ñaày ñuû caû boán Taát-ñaøn. 
Hoûi: Tam taïng, Thoâng giaùo bình ñaúng tuy coù boán Taát-ñaøn maø 
thaønh ba Taát-ñaøn, coù theå laø Quyeàn coøn Bieät giaùo coù boán Taát-ñaøn nhöng 
khoâng theå ba, neân chaúng phaûi Quyeàn? 
Ñaùp: Tam taïng, Thoâng giaùo vôùi caùc giaùo, chöùng ñeàu laø quyeàn neân 
chæ coù ba Taát-ñaøn maø khoâng coù boán Taát-ñaøn. Bieät giaùo, giaùo ñaïo laø 
Quyeàn maø ñaïo chöùng Thaät, töø ñaïo chöùng ñaéc thì coù ñuû boán Taát-ñaøn, töø 
giaùo thì chæ coù Quyeàn. 

Hoûi: Song song vôùi chöùng ñaïo coù boán Taát-ñaøn thì giaùo ñaïo   phaûi 
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coù ba ö? 
Ñaùp: Neáu choïn laáy Ñòa tieàn laøm giaùo ñaïo thì ñuùng nhö ñaõ hoûi 

v.v… 
Thöù chín laø noùi khai Quyeàn hieån Thaät: Taát caû caùc phaùp khoâng 

coù phaùp naøo laø khoâng vi dieäu, moät saéc moät höông khoâng gì chaúng phaûi 
trung ñaïo nhöng vì chuùng sanh chaát chöùa phaøm tình neân bò ngaên caùch 
ñoái vôùi söï vi ñieäu aáy. Do taâm ñaïi bi tuøy thuaän chuùng sanh, khoâng cuøng 
tranh ñua vôùi theá gian cho neân neâu ra Quyeàn vaø Thaät baát ñoàng. Kinh Voâ 
löôïng Nghóa noùi “Hôn boán möôi naêm, ba taïng phaùp, boán quaû vaø hai ñaïo 
ñeàu khoâng hôïp. Nay khai môû moân phöông tieän ñeå chæ ra töôùng chôn thaät 
laø chæ vì moät ñaïi sö nhaân duyeân, chæ noùi ñaïo voâ thöôïng ñeå khai môû Tri 
kieán Phaät nhaèm khieán taát caû chuùng sanh ñeàu ñöôïc hoäi nhaäp Thaät töôùng 
cöùu caùnh. Tröø dieät “hoùa thaønh” töùc laø quyeát ñònh caùc taâm thoâ ñeàu ñöôïc 
ñeán Baûo sôû, ñi vaøo söï vi dieäu. Neáu laø boán vi dieäu cuûa vò Söõa ñaàu tieân 
(Nhuõ giaùo) thì cuøng vôùi vi dieäu hieän nay khoâng laáy laøm laï, bôûi vì chæ laø 
quyeát ñònh boán dieäu kia laø Quyeàn quy tuï ñi vaøo dieäu ngaøy nay. Do ñoù 
vaên kinh noùi “Boà-taùt nghe phaùp naøy, löôùi nghi ñeàu ñöôïc döùt tröø” töùc chæ 
cho yù naøy. Maø quyeát ñònh boán Quyeàn cuûa Laïc giaùo, möôøi hai Quyeàn 
cuûa Sanh Toâ, taùm Quyeàn cuûa Thuïc toâ ñeàu ñöôïc hoäi nhaäp söï vi dieäu. Nhö 
vaên kinh noùi “moät ngaøn hai traêm La-haùn cuõng ñeàu seõ thaønh Phaät” Laïi 
noùi “Quyeát ñònh roõ raøng phaùp Thanh-vaên, laø vua trong caùc kinh”. Nghe 
roài suy nghó ñuùng ñaén ñöôïc ñeán gaàn vôùi ñaïo voâ thöôïng”. Nhö vaäy nghóa 
vi dieäu trong Phöông Ñaúng, Baùt-nhaõ ñaõ baøn luaän cuõng cuøng vôùi vi dieäu 
ngaøy nay khoâng coù gì khaùc laï. YÙ naøy chính laø khai môû Quyeàn maø hieån 
baøy Thaät. 
Hoûi: Quyeát ñònh caùc Taát-ñaøn thuoäc Quyeàn ñoàng trôû thaønh Dieäu, Ñeä-
nhaát-nghóa laø ñuùng nhö vaäy phaûi khoâng? 
Ñaùp: Quyeát ñònh Quyeàn ñi vaøo Dieäu moät caùch töï taïi voâ ngaïi, vì 
khieán cho Dieäu, Ñeä-nhaát-nghóa khoâng theå ngaên caùch vôùi ba Taát-ñaøn, ba 
khoâng ngaên caùch moät, töï taïi ñoái vôùi moät vaø ba. Nay taïm ñöa ra moät caùch 
giaûi thích vaäy. Neáu quyeát ñònh Theá-giôùi-taát-ñaøn cuûa Quyeàn laø Theá-giôùi- 
taát-ñaøn cuûa Dieäu thì töùc laø ñoái vôùi söï giaûi thích teân goïi Dieäu, cuõng laø teân 
goïi taùnh töôùng cuûa chín phaùp giôùi, möôøi Nhö, ñoàng trôû thaønh taùnh töôùng 
thuoäc phaùp giôùi cuûa Phaät, thu nhieáp taát caû teân goïi: “Cuõng laø hoäi nhaäp 
Thieân taùnh quyeát ñònh laø cha con, laïi coøn ñaët teân cho noù laø con, ta thieät 
laø cha noù, noù thieät laø con ta”. Neáu quyeát ñònh Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn 
thuoäc Quyeàn laø Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn Dieäu thì chính laø Theå Dieäu cuûa 
kinh, töùc laø khai môû tri kieán Phaät, chæ ra töôùng chôn thaät, daãn ñeán  Baûo 
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sôû. Neáu quyeát ñònh Vò-nhaân-taát-ñaøn thuoäc Quyeàn laø Vò-nhaân-taát-ñaøn 
cuûa Dieäu thì chính laø toâng Dieäu, nhö kinh naøy noùi “ñeàu ban cho caùc con 
moät thöù xe lôùn”. Neáu quyeát ñònh Ñoái-trò-taát-ñaøn thuoäc Quyeàn nhaäp vaøo 
Ñoái-trò-taát-ñaøn cuûa Dieäu chính laø ñoái vôùi Dieäu duïng, nhö vaên kinh noùi 
“laáy chaâu baùu naøy ñem ñoåi laáy nhöõng thöù caàn duøng”. Laïi noùi “nhö vò 
thuoác hay naøy, nay ñeå, laïi ñaây caùc con coù theå laáy uoáng chôù coù öu saàu laø 
khoâng chöõa ñöôïc…” Kinh laïi noùi “chính laø boû ngay phöông tieän, chæ noùi 
ñaïo voâ thöôïng, neáu ñoäng chaáp sanh nghi Phaät seõ vì hoï maø ñoaïn tröø nghi, 
khieán heát saïch khoâng coøn soùt laïi”. Laïi noùi “Ta ñaõ ñöôïc laäu taän, nghe 
cuõng tröø öu naõo”. Neáu phaân bieät boán Taát-ñaøn thuoäc Quyeàn coù gioáng vaø 
khaùc thì quyeát ñònh nhaäp vaøo Taát-ñaøn cuûa Dieäu thuoäc kinh naøy töùc laïi 
khoâng thaáy gioáng vaø khaùc. “Xöa kia chöa töøng noùi, nay ñeàu seõ ñöôïc 
nghe” ngay nôi Dieäu naøy khoâng theå coù gioáng vaø khaùc, töùc ñoái vôùi Dieäu 
cuûa töôùng giaùo. Nhö vaên kinh noùi “tuy chæ ra nhieàu loaïi ñaïo nhöng söï 
thaät chæ vì moät thöøa, tuy phaân bieät caùc phaùp gioáng vaø khaùc nhöng vì hieån 
baøy söï khoâng gioáng vaø khoâng khaùc maø noùi phaùp khoâng coù phaân bieät”. 

Thöù möôøi noùi veà löu thoâng kinh. 
Hoûi: Nay laáy boán Taát-ñaøn löu thoâng kinh naøy, vaên kinh ôû phaàn naøo 
coù noùi boán Taát-ñaøn? 
Ñaùp: Khaép trong vaên kinh ñeàu coù yù naøy nhöng ôû ñaây khoâng theå daãn 
chöùng ñuû heát ñöôïc, nay chæ löôïc daãn hai phaàn vaên noùi veà Boån vaø 
Tích. Trong phaåm Phöông Tieän noùi “bieát roõ nhöõng gì nhôù nghó thuoäc 
taâm haønh saâu xa cuûa chuùng sanh, caùc nghieäp, ham muoán, boån taùnh, löïc 
tinh taán trong quaù khöù ñaõ tích taäp vaø caùc caên lôïi, ñoän neân duøng nhieàu thöù 
nhaân duyeân, thí duï ngoân töø maø tuøy phöông tieän ñeå noùi”, Ñaây haù chaúng 
phaûi laø noùi veà boán Taát-ñaøn hay sao! Söï ham muoán töùc laø chæ cho söï öa 
muoán nghóa laø Theá-giôùi-taát-ñaøn. Boån taùnh töùc laø taùnh cuûa trí tueä töùc Vò- 
nhaân-taát-ñaøn. Löïc tinh taán chính laø söï phaù aùc töùc chæ cho Ñoái-trò-taát-ñaøn. 
Caùc caên lôïi, ñoän laø chæ cho hai haïng ngöôøi ñöôïc hieåu ngoä khoâng gioáng 
cuõng chính laø noùi ñeán Ñeä-nhaát-nghóa Taát-ñaøn. Laïi nöõa trong phaåm Thoï 
Löôïng noùi: “Nhö lai thaáy roõ khoâng coù sai laàm. Bôûi caùc chuùng sanh coù 
caùc loaïi taùnh, caùc loaïi duïc, caùc loaïi haïnh, caùc loaïi nhôù töôûng phaân bieät 
neân muoán laøm cho chuùng sanh caùc caên laønh phaûi duøng bao nhieâu nhaân 
duyeân, thí duï, ngoân töø, caùc caùch noùi phaùp, vaø Phaät söï ñaõ laøm chöa töøng 
taïm boû”. Trong ñoaïn kinh treân, caùc loaïi taùnh töùc neâu ra Vò-nhaân-taát- 
ñaøn. Caùc loaïi duïc laø chæ cho Theá-giôùi-taát-ñaøn. Caùc loaïi haïnh laø chæ cho 
Ñoái-trò-taát-ñaøn. Caùc loaïi nhôù töôûng phaân bieät laø laáy lyù ñeå chuyeån hoùa söï 
nhôù töôûng sai quaáy nhaèm ñaït ñöôïc caùi thaáy chaùnh tröïc töùc laø  Ñeä-nhaát- 
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nghóa Taát-ñaøn. Hai ñoaïn kinh vaên treân neâu ra ñaày ñuû boán nghóa maø ñeàu 
noùi “vì chuùng sanh maø thuyeát phaùp” haù chaúng phaûi laø minh chöùng cho 
boán Taát-ñaøn ñaõ thieát laäp giaùo nghóa ö! 
Trong phaàn rieâng (Bieät) giaûi thích naêm chöông thì chöông ñaàu giaûi thích 
teân ñöôïc phaân laøm boán: 1. Phaùn xeùt, thoâng vaø bieät; 2. Quyeát ñònh 
tröôùc sau; 3. Neâu ra söï giaûi thích cuõ; 4. Chính giaûi thích Dieäu Phaùp Lieân 
Hoa. Teân khaùc vôùi caùc kinh laø Bieät ñeàu goïi laø kinh töùc Thoâng vaäy. 
Vieäc Thieát laäp hai teân naøy (bieät vaø thoâng) laø bao haøm öôùc ñònh theo 
ba yù nghóa laø Giaùo, Haønh vaø Lyù. Döïa treân duyeân cho neân Giaùo coù 
rieâng bieät, töø thuyeát cho neân giaùo coù thoâng suoát. Töø “Naêng kheá” (chuû 
theå kheá hôïp) neân Haønh rieâng bieät, töø “Sôû kheá” (ñoái töôïng kheá hôïp) neân 
goïi laø Haønh thoâng suoát, Lyù theo teân goïi maø coù rieâng bieät, teân goïi theo 
Lyù neân coù thoâng suoát. Nhö vaäy öôùc löôïc ñaõ trình baøy xong. Phaøm noùi 
ñeán Giaùo voán töông öùng vôùi caên cô, nhöng caên cô thích nghi baát ñoàng 
cho neân môùi coù moãi boä rieâng khaùc, nhöng ñeàu chung töø kim khaåu, Phaïm 
aâm cuûa Phaät noùi ra neân laø thoâng (chung). Vì theá coù hai teân thoâng vaø bieät. 
Neáu caên cöù ôû haønh thì chính laø phaùp baûo chôn thaät Nieát-baøn. Chuùng 
sanh duøng nhieàu loaïi cöûa ñeå ñi vaøo ñoù. Nhö naêm traêm Tyø kheo ñeàu noùi 
leân nhaân cuûa thaân, Phaät noùi ñoù ñeàu laø chaùnh thuyeát, ba möôi hai vò Boà- 
taùt nhaäp vaøo phaùp moân “baát nhò” (khoâng hai). Vaên Thuø goïi laø thieän, Ñaïi 
Luaän neâu ra A-na-ba-na ñeàu laø phaùp Ma-ha-dieãn (Ñaïi thöøa )vì khoâng 
theå ñaït ñöôïc phaùp. Neân bieát theo haønh laø rieâng bieät coøn choã kheá hôïp 
laø ñoàng nhau. Caàu-na-baït-Ma noùi “Caùc luaän ñeàu döïa treân cô sôû khaùc 
nhau, nhöng tu haønh veà lyù thì baát nhò v.v…” Neáu xeùt theo lyù thì khoâng coù 
hai teân goïi maø cuõng chaúng phaûi moät. Luaän Trí Ñoä noùi “Baùt-nhaõ laø moät 
phaùp nhöng Phaät noùi nhieàu thöù teân goïi” Ñaïi kinh noùi: “giaûi thoaùt cuõng 
nhö vaäy coù nhieàu teân goïi nhö Thieân Ñeá Thích coù haøng ngaøn teân goïi”. 
Tuy teân goïi thì khaùc nhöng lyù thì chæ coù moät neân noùi laø thoâng suoát. Nay 
goïi Kinh Dieäu phaùp töùc laø giaùo thoâng vaø bieät. “Ñeàu ban cho caùc con moät 
loaïi xe lôùn, cöôõi xe baùu aáy thaúng ñi ñeán ñaïo traøng töùc laø haønh thoâng suoát 
vaø rieâng bieät. Hoaëc noùi Thaät töôùng, hoaëc noùi tri kieán Phaät, gia nghieäp 
Ñaïi thöøa, söï chaân thaät cuûa moät ñòa, Baûo sôû, buoäc haït chaâu bình ñaúng, ñaïi 
tueä bình ñaúng… töùc laø lyù thoâng suoát vaø rieâng bieät. Do öôùc ñònh ba nghóa 
naøy neân môùi laäp neân hai teân goïi. 
Hoûi: Giaùo chuû khoâng ñoàng thieát laäp giaùo vaäy sao noùi töø kim khaåu, 
Phaïm aâm cuûa Phaät goïi laø giaùo thoâng suoát? 
Ñaùp: Ñaây coù hai nghóa: 1. Phuø hôïp töøng phaàn; 2. Boû qua chi tieát. Phuø 
hôïp vôùi töøng phaàn laø nhö Phaät thuoäc Tam Taïng giaùo öùng phoù   vôùi 
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nhieàu loaïi duyeân ñeå noùi nhieàu loaïi giaùo. Do duyeân khaùc cho neân giaùo 
cuõng khaùc. Tuy nhieân chuû chæ coù moät cho neân goïi laø Thoâng giaùo. Nöông 
vaøo Giaùo haønh maø coù Naêng hôïp vaø Sôû hôïp cho neân coù nhieàu teân goïi 
nhöng lyù thì khoâng coù nhieàu thöù. Kinh noùi “töùc lieàn côûi chuoãi ngoïc… 
maëc aùo thoâ raùch, dô xaáu”… “Baûo raèng ngöôøi chôù ñi nôi khaùc, ta seõ traû 
theâm tieàn coâng cho ngöôi… cho ñeán ñaàu thoa chaân” Ñaây töùc Lyù Haønh 
cuûa thaân khaåu ngang nhau maø noùi chöù khoâng theå taïo ra caùch hieåu khaùc 
ñöôïc. Lyù, Haønh cuûa Thoâng giaùo vaø Bieät giaùo, Vieân giaùo v.v… cuõng phaân 
ñònh nhö theá. Nghóa naøy thì deã hieåu maø lyù thì khoù vieân dung. Boû qua 
chi tieát: Nghóa laø choã naøo rieâng bieät coù boán giaùo chuû thì coù moãi thaân, 
moãi khaåu vaø moãi lôøi noùi aån chöùa voâ löôïng coâng ñöùc trang nghieâm thaân. 
Nhö hieän thaân cao moät tröôïng saùu vôùi saéc vaøng saùng choùi, khoâng noùi 
vò Thöôøng Laïc ngoït ngaøo maø noùi lôøi voâ thöôøng maën chaùt ñaéng cay; töø 
boû trang phuïc cuûa baäc Vua chuùa maø maëc aùo thoâ, caàm bình baùt ñi khaát 
thöïc goïi laø phöông tieän. Neáu khai môû phöông tieän ñeå chæ ra tuôùng chôn 
thaät töùc höôùng ñeán thaân laø thaân vieân maõn thöôøng haèng, höôùng ñeán phaùp 
laø phaùp vieân maõn, höôùng ñeán haønh vaø lyù thì ñeàu laø chôn thaät. Nhö ñaây 
thoâng suoát ñeàu laø giaùo cuûa moät Phaïm aâm maø coù Tieåu thöøa vaø Ñaïi thöøa 
sai bieät. Naêng hôïp coù ngaén vaø daøi nhöng sôû hôïp chæ coù moät. Bôûi vì, raát 
nhieàu loaïi teân goïi, ñeå ñaët teân cho moät cöùu caùnh, nhöng cöùu caùnh chæ coù 
moät maø thích öùng vôùi caùc teân goïi. Nhö ñaây ñeå luaän veà Giaùo, Haønh, Lyù 
coù thoâng vaø bieät, treân phöông dieän töôùng thì khoù hieåu, nhöng lyù thì deã 
bieän roõ v.v… 
Thöù hai: Quyeát ñònh tröôùc sau cuûa hai chöõ Dieäu Phaùp: Neáu theo nghóa 
laøm thuaän tieän thì neân tröôùc heát neâu ra chöõ Phaùp, roài luaän trôû laïi söï vi 
dieäu cuûa noù. Nhö vaên kinh döôùi noùi “Phaùp cuûa ta vi dieäu khoù suy 
löôøng ñöôïc”. Neáu caên cöù vaøo teân goïi laøm thuaän tieän thì tröôùc heát phaûi 
neâu ra chöõ Dieäu roài keá ñoù noùi leân chöõ Phaùp. Nhö muoán noùi ñeán caùi ñeïp 
cuûa con ngöôøi thì phaûi goïi laø ngöôøi ñeïp. Nhöng neáu khoâng coù ngöôøi thì 
choã naøo goïi laø ñeïp. Do ñoù tröôùc heát phaûi neâu ra ngöôøi roài sau ñoù môùi 
noùi ñeán caùi ñeïp. Nay töïa ñeà cuûa kinh töùc caên cöù theo teân goïi maø coù neân 
tröôùc heát neâu ra chöõ Dieäu vaø sau ñoù laø chöõ Phaùp. Neáu caên cöù theo giaûi 
thích nghóa thì tröôùc chöõ Phaùp sau laø chöõ Dieäu. Tuy vaäy nhöng tröôùc hay 
sau thuoäc vò trí cuûa hai chöõ naøy ñeàu khoâng coù traùi ngöôïc nhau v.v… 
Thöù ba: Neâu ra caùch giaûi thích cuõ cuõng coù nhieàu caùch, tuy nhieân ôû ñaây 
chæ neâu ra boán caùch laøm ñieån hình: 1. Quaùn Ñaïo traøng noùi “öùng hôïp vôùi 
chuùng sanh maø noùi ba thöøa nhöng ba thöøa chaúng phaûi laø chôn thaät. 
Cuoái cuøng ba thöøa phaûi quy veà moät thöøa goïi laø Voâ thöôïng thöøa. Vaø  do 
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voâ thöôïng cho neân noùi laø Dieäu. Daãn chöùng kinh noùi: “Thöøa naøy thanh 
tònh vi dieäu baäc nhaát, ñoái vôùi theá gian laø treân heát”. Laïi noùi “Döïa vaøo 
lôøi noùi dieãn ñaït hieän töôïng beân ngoaøi, nhöng theå cuûa noù baët döùt söï thoâ 
sô, tinh teá neân goïi laø Dieäu”. Laïi daãn kinh noùi “Phaùp aáy khoâng theå chæ 
ra, töôùng ngoân töø ñaõ tòch dieät”; 2. Hoäi Keâ Cô noùi “Dieäu laø bieåu hieän söï 
xöùng hôïp ñoàng nhau. Do ba nhaân xöa khaùc neân höôùng ñeán ba quaû cuõng 
sai khaùc maø khoâng theå goïi laø Dieäu”; 3. Baéc Ñòa sö noùi: “Lyù chaúng phaûi 
ba thöøa vaø ba giaùo laø thoâ, toâng chæ cuûa chaúng phaûi ba thöøa laø Dieäu”. YÙ 
naøy ñoàng nhöng ngoân töø dieãn ñaït yeáu; 4. Quang Traïch Vaân noùi: Dieäu 
laø phaùp nhaân quaû cuûa moät thöøa. Ñoái vôùi nhaân quaû xöa ñeàu coù ba thöù 
thoâ, nay daïy cho nhaân vaø quaû moãi thöù ñeàu coù ba dieäu. Nhaân quaû xöa kia 
thoâ laø theå cuûa nhaân heïp hoøi, vò cuûa nhaân thaáp keùm vaø coâng duïng nhaân 
laïi ngaén nguûi. Thanh-vaên tu phaùp Töù ñeá, Bích chi Phaät tu taäp möôøi hai 
nhaân duyeân, Boà-taùt tu phaùp luïc ñoä, vôùi ba nhaân sai bieät, khoâng theå thu 
nhieáp laãn nhau neân theå cuûa nhaân trôû neân heïp hoøi. Xöa kia haønh trong 
ñaïo voâ ngaïi thöù chín goïi laø Boà-taùt ñieàu phuïc ñaïo maø khoâng ñoaïn. Do 
chöa thoaùt ra khoûi ba coõi neân goïi laø vò cuûa nhaân thaáp keùm. Voâ ngaïi ñaïo 
thöù chín chæ haøng phuïc boán Truï maø khoâng haøng phuïc heát voâ minh neân 
noùi coâng duïng ngaén nguûi. Ñaây laø neâu ra nghóa cuûa ba nhaân xöa kia coøn 
thoâ sô. Quaû xöa kia thoâ sô töùc laø Theå heïp, vò thaáp keùm vaø duïng ngaén 
nguûi. Do caùc ñöùc cuûa Höõu dö vaø voâ dö khoâng ñaày ñuû cho neân noùi theå 
heïp. Ñòa vò ôû taïi Hoùa thaønh maø khoâng ra khoûi söï bieán dòch cho neân noùi 
vò thaáp keùm. Giaûi thoaùt ñaïo thöù chín chæ tröø boán Truï maø khoâng phaù saïch 
voâ minh. Laïi nöõa, taùm möôi tuoåi thoï tröôùc chöa vöôït quaù haèng sa, sau 
khoâng gaáp boäi soá treân cho neân noùi coâng duïng ngaén nguûi. Ñaây laø nghóa 
nhaân quaû xöa kia cho neân thoâ. Nay vì Nhaân coù theå roäng, vò cao, coâng 
duïng laâu daøi maø hôïp ba thöøa laøm moät thöøa ñeå thu nhieáp vaïn thieän cho 
neân noùi theå roäng. Do khoâng döøng laïi ñeåhaønh voâ ngaïi ñaïo trong ba coõi 
maø coøn thoaùt ra khoûi ba coõi haønh Boà-taùt ñaïo cho neân noùi ñòa vò cao. Do 
voâ ngaïi haøng phuïc hoaëc chöôùng khoâng chæ coù boán truï maø tieán ñeán haøng 
phuïc voâ minh cho neân noùi duïng laâu daøi. Nay ba nghóa cuûa nhaân vi dieäu 
laø vaäy. Ba nghóa dieäu cuûa quaû töùc laø theå roäng, vò cao vaø duïng daøi. Do 
theå ñaày ñuû caùc ñöùc vaø vaïn thieän cuøng khaép cho neân noùi theå roäng. Ñòa vò 
ñaït ñeán Baûo sôû cho neân noùi vò cao. Do ñoaïn tröø naêm truï “hoaëc” vaø thaàn 
thoâng, keùo daøi tuoåi thoï laøm lôïi ích cho chuùng sanh cho neân noùi laø duïng 
daøi. Nay noùi ba nghóa cuûa quaû cho neân Dieäu cuõng chính laø phaùp vi dieäu 
cuûa nhaân quaû Nhaát thöøa. Xöa nay caùc caùch giaûi thích thuôøng laáy Quang 
Traïch laøm ñöùng ñaàu. Xeùt caùch giaûi thích Ñaïi thöøa cuûa phöông Nam thì 



SOÁ 1716 - DIEÄU PHAÙP LIEÂN HOA KINH HUYEÀN NGHÓA, Quyeån 1 (Haï) 577 
 

ña phaàn döïa vaøo Trieäu Thaäp (Taêng Trieäu) Trieäu Thaäp phaàn nhieàu phuï 
theâm giaûi thích yù chung. Vaäy Ngaøi Quang Traïch giaûi thích chöõ Dieäu leõ 
naøo ñöôïc nghóa xa nhö theá! Nay tröôùc heát hoûi Ngaøi Quang Traïch, coøn 
caùc vò kia so chieáu theo maø bieát. Coù boán caâu hoûi veà theå cuûa Nhaân coù 
roäng vaø heïp: neáu cho raèng Theå cuûa nhaân xöa heïp laø thoâ thì chæ caùi gì laø 
Nhaân xöa? Neáu chæ ra Tam Taïng giaùo v.v… thì coù theå nhö vaäy. Neáu chæ 
cho Phaùp Hoa trôû veà tröôùc ñeàu laø Nhaân xöa thì ñieàu naøy khoâng ñuùng. 
Vì sao? Vì Baùt-nhaõ noùi “Taát caû phaùp ñeàu laø Ma-ha-dieãn, chaúng coù phaùp 
naøo maø khoâng vaän chuyeån” Kinh Tö Ích noùi: Hieåu caùc phaùp töôùng laø 
haønh khaép Boà-taùt ñaïo” Kinh Hoa Nghieâm noùi: “Nhaäp vaøo phaùp giôùi 
khoâng ñoäng ñeán Nieát-baøn” Kinh Tònh Danh noùi: “Trong moät nieäm bieát 
taát caû phaùp chính laø ngoài ôû ñaïo traøng (thaønh Phaät). Nhaân xöa nhö ñaây 
thì khoâng coù choã naøo laø khoâng thu nhieáp. Neáu vì ñoù laø heïp maø nhö noùi 
nhaân nay roäng, thì sao voäi vaøng noùi Phaùp Hoa neâu ra Nhaát thöøa laø Lieãu 
(nhaân) maø khoâng theå noùi ra Phaät taùnh laø khoâng lieãu roõ? Sao laïi noùi Phaùp 
Hoa neâu ra Duyeân nhaân laø vieân maõn maø khoâng theå noùi “Lieãu nhaân” laø 
khoâng vieân maõn? Sao laïi noùi tröôùc quaù “haèng sa” vaø sau soá taêng gaáp boäi 
ôû treân, thì cuõng coøn laø nhaân voâ thöôøng. Ñaõ duøng nhaân voâ thöôøng sao coù 
theå ñaït quaû thöôøng? Nhaân quaû ñeàu voâ thöôøng, ngöôøi voâ thöôøng naøy sao 
thaáy ñöôïc Phaät taùnh! Do chaúng phaûi “lieãu nghóa” cho neân khoâng theå thu 
nhieáp Haønh nhaát (Nhaát thöøa) khoâng thaáy Phaät taùnh neân Theå khoâng theå 
thu nhieáp Lyù nhaát. Neân bieát, caùi heïp trong nhaân nay heïp thì heïp ñoù laø 
thoâ. Theå xöa kia ñaõ roäng thì xöa kia trôû laïi laø dieäu. Moät vaán naïn naøy thoâi 
cuõng bieát ñöôïc thoâ vaø dieäu. Nhöng phaûi laøm ñuû caùc vaán naïn sau. 
Coù boán caâu hoûi veà vò cuûa Nhaân cao, thaáp: Baùt-nhaõ laø “voâ thöôïng minh 
chuù, voâ ñaúng ñaúng minh chuù”. Ngöôøi thöôïng caên phaûi caàu nhaân thuoäc 
phaùp thöôïng caên neân giaùo khoâng theå thaáp keùm. Ñaïi Luaän noùi “Boà-
taùt vöôït ra khoûi ba coõi thoï nhaän thaân phaùp taùnh, haønh haïnh Boà- taùt, 
thì vò cuûa nhaân, khoâng theå thaáp keùm. Tònh Danh khen ngôïi ñöùc cuûa 
Boà-taùt gaàn vôùi Phaät Voâ Ñaúng ñaúng. “Töï taïi tueä khaép möôøi phöông laøm 
Ma vöông ñeàu laø truï ôû ñaïo giaûi thoaùt khoâng theå nghó baøn”, töùc laø nhaân 
Ngöôøi maø khoâng theå thaáp keùm. Tònh Danh noùi “Tuy thaønh Phaät ñaïo 
chuyeån phaùp luaân nhöng vaãn haønh ñaïo Boà-taùt”. Laïi noùi “Taïng phaùp bí 
maät cuûa chö Phaät khoâng gì chaúng ñöôïc vaøo” töùc laø thaáy Lyù khoâng theå 
thaáp keùm”. Nhö vaäy, boán thöù nhaát cuûa vò Nhaân ñeàu cao, taïi sao noùi thoâ? 
Neáu noùi vò cuûa Nhaân nay cao thì taïi sao giaùo chôït nhieân trôû neân thôøi thöù 
tö. Vò sao chôït nhieân truï ôû ñaïo voâ ngaïi ñeå haøng phuïc voâ minh, Ngöôøi 
sao hoát nhieân coù thaân sanh töû maø chaúng phaûi thaân phaùp taùnh, Lyù sao 



578 BOÄ KINH SÔÙ 3 
 

hoát nhieân voâ thöôøng maø khoâng thaáy Phaät taùnh! Neân bieát Nhaân nay ñeàu 
khoâng coù boán nhaát vaø vò aáy thaáp maø thoâ. Nhaân xöa ñeàu coù ñuû boán nhaát 
ñoàng thôøi cao maø dieäu! 
Coù boán caâu hoûi veà Duïng cuûa Nhaân daøi, ngaén. Thích Luaän noùi 
“Moïi choã ñeàu coù noùi: Phaù voâ minh Tam muoäi laø coâng duïng daøi laâu cuûa 
giaùo, Söï vieäc naøy maø khoâng bieát thì goïi laø voâ minh. Nhöùt thieát chuûng 
trí cuûa Phaät bieát taát caû phaùp minh vaø voâ minh laø khoâng coù hai. Neáu bieát 
voâ minh khoâng theå ñaït ñöôïc, cuõng khoâng coù voâ minh töùc laø hoäi nhaäp 
ñöôïc phaùp moân Baát nhò ñoù töùc laø coâng duïng laâu daøi cuûa Haønh, vaû laïi 
moät ngaøy haønh Baùt-nhaõ thì nhö maët trôøi chieáu soi xuoáng theá gian vöôït 
xa aùnh saùng cuûa ñom ñoùm. Neáu ngöôøi ñi vaøo röøng hoïa Chieâm baëc thì 
khoâng theå ngöûi ñöôïc muøi höông khaùc, töùc ai coøn thích coâng ñöùc cuûa Nhò 
thöøa! Ngoài khoâng caàn phaûi leã, hoa khoâng maéc vaøo thaân ñeàu laø haïng A 
duy vieät ñòa (Baát thoùai chuyeån) töùc laø coâng duïng laâu daøi cuûa Ngöôøi. Do 
saéc voâ bieân neân Baùt-nhaõ cuõng voâ bieân, thoï, töôûng, haønh, thöùc voâ bieân 
neân Baùt-nhaõ cuõng voâ bieân. Ñaây töùc laø duïng laâu daøi cuûa Lyù. Neân bieát 
Giaùo, Haønh, Nhôn, (ngöôøi) lyù xöa kia ñeàu laø laâu daøi. Do laâu daøi cho neân 
môùi Dieäu. Neáu noùi duïng cuûa nhaân, nay laâu daøi thì sao laïi noùi Phaùp Hoa 
che laáp töôùng giaùo! Neáu vaäy, Giaùo töùc duïng ngaén, Haønh che laáp haønh 
töôùng töùc cuõng duïng ngaén: che laáp töôùng khoâng neâu ra phaât taùnh neân lyù 
trôû neân ngaén, boán nhaát ñaõ khieám khuyeát thì nhaân nay trôû thaønh Duïng 
ngaén vaø thoâ. Duïng xöa kia ñaõ laø daøi vaø do daøi maø trôû neân dieäu. 
Coù boán caâu hoûi vaán naïn veà theå cuûa quaû roäng heïp: Neáu theå quaû xöa 
kia laø höõu dö vaø voâ dö, khoâng ñaày ñuû caùc ñöùc, laø heïp, laø thoâ thì leõ naøo 
ñuùng sao? Baùt-nhaõ laø meï cuûa chö Phaät möôøi phöông chö Phaät ñeàu hoä 
trì. Tònh Danh noùi “Chöa töøng nghe kinh Thaät töôùng saâu xa naøy”. 
Phaûi bieát theå cuûa quaû xöa raát ñaày ñuû caùc ñöùc. Neáu noùi theå quaû nay roäng 
neân ñaày ñuû vieân maõn, lieãu nghóa thì côù sao coøn noùi: Cuõng vieân maõn, vaø 
khoâng vieân maõn, cuõng lieãu, vaø khoâng lieãu? Côù sao laïi noùi Phaät quaû laø 
voâ thöôøng cuõng khoâng coù ngaõ, laïc, tònh v.v… Caùc ñöùc thieáu nhö vaäy, thì 
nghóa roäng sao toàn taïi! Neáu theå roäng töùc laø Phaùp thaân thích öùng khaép 
taát caû moïi nôi, côù gì laïi noùi tuoåi thoï chæ coù taùm möôi hoaëc baûy traêm A- 
taêng-kyø? Ñaõ ñoaïn thaân maïng, nhaäp dieät roài boû nôi naøy maø khoâng ñeán 
nôi khaùc chaêng? Neáu noùi theå roäng thì phaûi ñaày ñuû Nguõ nhaõn thaáy ñöôïc 
Phaät taùnh. Neân bieát, nay quaû khieám khuyeát boán nhaát, heïp maø laø thoâ, 
ñem Nhaân nay so chieáu vôùi Nhaân xöa thì xöa kia laïi laø Dieäu! 
Boán caâu hoûi veà Quaû vò cao thaáp: Quaû vò nay neáu cao thì khi thieát laäp 
giaùo sao laïi ôû thôøi giaùo thöù naêm beân döôùi? Haønh sao khoâng thoaùt 



 

ra khoûi voâ thöôøng? Ngöôøi sao khoâng theå ra khoûi Bieán dòch sanh töû? Lyù 
sao khoâng cuøng toät taïng bí maât? Neân bieát, vò cuûa quaû nay khieám khuyeát 
boán nhaát ñeàu thaáp keùm vaø thoâ. Vò quaû xöa kia ñaày ñuû caû boán nhaát neân 
trôû thaønh cao vaø dieäu. 
Boán caâu hoûi veà duïng daøi vaø ngaén cuûa Quaû: Neáu duïng cuûa quaû nay daøi 
thì Giaùo taïi sao khoâng neâu roõ “thöôøng truï”? Haønh sao khoâng nhanh 
choùng phaù voâ minh? Ngöôøi sao khoâng chính laø Tyø-loâ-giaù-na? Lyù sao 
khoâng chính laø Taïng bí maät? Neân bieát, quaû nay khoâng coù phaùp dieäu, haù 
chaúng phaûi thoâ ö! v.v… Nhöng laïi noùi thaàn thoâng keùo daøi tuoåi thoï thì thaàn 
thoâng aáy ra sao? Neáu taïo ra yù thaàn thoâng thì ñoàng vôùi ngoaïi ñaïo. Neáu 
noùi thaàn thoâng voâ laäu thì ñoàng vôùi Tieåu thöøa. Neáu noùi Thaät töôùng thaàn 
thoâng töc chaúng phaûi keùo daøi, chaúng phaûi khoâng keùo daøi, coù theå keùo daøi 
vaø khoâng theå keùo daøi. Neáu coù theå keùo daøi thì sao chæ keùo daøi tuoåi thoï 
maø khoâng keùo daøi nhaõn thoâng khieán thaáy Phaät taùnh. Taïi sao khoâng keùo 
daøi löôõi ñeå noùi lôøi Thöôøng truï? Maét khoâng thaáy taùnh töùc bieát chaúng phaûi 
Thaät töôùng thaàn thoâng, chaúng phaûi thoâ thì sao goïi laø moät vaán naïn tröôùc 
ñaõ bieát thoâ maø laïi trình baøy vaán naïn sau? 
Ngaøi Quang Traïch ñaõ taïo ra saùu loaïi nhaân quaû ñeå phaùn quyeát thoâ vaø 
dieäu. Nay Toâi duøng boán nhaát chuyeân phaùn quyeát veà söï vi dieäu. Nay 
vaán naïn veà thoâ aáy ñeàu ñaày ñuû boán nhaát töùc xöa kia thoâ maø chaúng phaûi 
thoâ. Vaán naïn veà dieäu hoaøn toaøn khoâng coù boán nhaát töùc nay dieäu maø maø 
chaúng phaûi dieäu. ÔÛ trong moät caâu aáy thieát laäp neân boán caâu vaán naïn. Nhö 
vaäy boán nhaân vôùi saùu thaønh hai möôi boán caâu! Duøng maâu thuaãn cuûa 
Ngaøi töï ñaùnh trôû laïi neân khoâng thöøa khoâng thieáu, maø chaáp nhaän töông 
öng ngaàn aáy ñoù thoâi! 
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